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	 CH​ƯƠNG III- GÓC VỚI Đ​ƯỜNG TRÒN

§1 : GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG


I. MỤC TIÊU:
1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: HS hiểu được định nghĩa góc ở tâm và nhận biết góc ở tâm, chỉ ra được hai cung tương ứng, trong đó có cung bị chắn. Nắm được định nghĩa số đo cung.

-Biết dùng thước đo góc để tìm số đo góc ở tâm, từ đó tìm số đo hai cung tương ứng. Biết so sánh hai cung của một đường tròn căn cứ vào số đo của chúng.
b. Kỹ năng: Hiểu và vận dụng được định lý về “cộng hai cung”. Biết phân chia các trường hợp để tiến hành chứng minh, biết c/m về số đo cung dựa vào số đo góc.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Tính toán, vẽ hình.
II. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ:

1-Gv : Bảng phụ hình vẽ H1, H3. Thước thẳng, đo độ, compa

2-Hs : Thước thẳng, đo độ, compa

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

A. Hoạt động khởi động

 ĐVĐ  Giới thiệu sơ lược chương III: Học về các loại góc với đường tròn (góc ở tâm, góc nội tiếp, ...), quỹ tích cung chứa góc, tứ giác nội tiếp, .... Hôm nay ta nghiên cứu "Góc ở tâm và số đo cung"

B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	Hoạt động 3.1. Góc ở tâm.(17')
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GV-Treo bảng phụ H1-Sgk/67

? Góc AOB có đặc điểm gì
HS: -Đỉnh góc là tâm đường tròn

GV--> giới thiệu AOB là một góc ở tâm.

?Vậy thế nào là góc ở tâm.

HS: [image: image698.wmf]T
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-Nêu đ.nghĩa Sgk/66
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?COD có phải là góc ở tâm không? Số đo?

HS: COD là góc ở tâm, vì đỉnh góc là tâm đường tròn

GV- Với góc 
[image: image1.wmf]a
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<1800), cung nằm bên trong góc gọi là "cung nhỏ", cung nằm ngoài góc là "cung lớn". Giới thiệu kí hiệu cung

?Chỉ ra cung nhỏ, cung lớn trong hình vẽ.
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HS: - Cung nhỏ: AmBCung lớn: AnB

GV-Cung nằm bên trong góc là cung bị chắn của góc

?Hãy chỉ ra các cung bị chắn

-Lưu ý: số đo góc 
[image: image3.wmf]£

 1800
Hoạt động 3.2: Số đo cung. So sánh hai cung. (20') 

GV-Giới thiệu định nghĩa số đo cung --> ycầu Hs đọc đ.nghĩa.

HS: -Đọc to định nghĩa Sgk/67

GV -Số đo nửa đường tròn bằng 1800--> Vậy số đo cả đường tròn là bao nhiêu?

HS: -Tại chỗ trả lời

[image: image702.wmf]60

0

A

B

O

?

C

D

GV -Giới thiệu kí hiệu số đo cung
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-? Cho AOB = 
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. Tính số đo AmB, số đo AnB?

HS: -Đọc ví dụ Sgk/67

GV -Lưu ý:  0 
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 số đo góc 
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 số đo cung 
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 3600

    -Cho Hs đọc chú ý Sgk/67

GV-Cho hình vẽ:

?Có nhận xét gì về hai cung AC, CB.
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HS: -Có số đo bằng nhau.
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Gv-G.thiệu: sđAC = sđCB ta nói AC = CB.
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?So sánh sđAB và sđAC
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HS: - AOB > AOC=>   sđAB > sđAC

[image: image718.emf]

V- sđAB > sđAC ta nói: AB > AC

?Vậy trong một đường tròn hoặc , khi nào ta nói hai cung bằng nhau? cung này lớn hơn cung kia.

HS: -Tại chỗ trả lời.

?Làm thế nào để vẽ hai cung bằng nhau.

HS: -Vẽ hai góc ở tâm có cùng số đo.

GV--> y.cầu Hs làm ?1
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GV-Cho hình vẽ:

?So sánh sđAB vớisđAC + sđCB
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-Đo và so sánh.

sđAB = sđAC + sđCB

GV-Trong trường hợp C thuộc cung lớn ta

cũng có kết quả trên [image: image726.emf]�
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?Vậy khi nào ta có:

[image: image728.emf]

sđAB = sđAC + sđCB => đ.lý
?Hãy c.minh định lý trong t.hợp C thuộc cung nhỏ AB.   HS: chứng minh đ.lý
	1. Góc ở tâm.

*Định nghĩa: Sgk/66
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+ AOB, COD: góc ở tâm
+ Cung nhỏ:     AmB
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 Cung lớn:     AnB

2. Số đo cung

*Định nghĩa: Sgk/67
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- Số đo cung AB  kí hiệu là: sđAB
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Ta có :sđAmB = 
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           sđAnB = 3600 - 
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Chú ý: Sgk/67

3. So sánh hai cung.  
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sđAC = sđCB 
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AC = CB

sđAB > sđAC 
[image: image13.wmf]Þ

AB > AC

4. Khi nào thì sđAB = sđAC + sđCB
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*Định lý: Sgk/68

[image: image748.emf]


[image: image749.emf]�

E

�

D

�

M

�

S

�

C

�

B

�

A

[image: image750.emf]
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-C.minh đ.lý:
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sđAC = AOC
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sđCB = COB
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mà AOB=AOC+COB =>sđAB=sđAC+sđCB
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C. Hoạt động luyện tập: Qua bài học ta cần nắm những kiến thức cơ bản nào?

Hs làm bài 1/68 sgk.

D. Hoạt động vận dụng: [image: image763.png]
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Cho hình vẽ: Các khẳng định sau đúng hay sai?

[image: image766.emf]



a, AB = CD



b, sđAB = sđCD

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức -Học thuộc các định nghĩa, định lý.
 BTVN: 2, 3;4, 5/69-Sgk. Hs về tìm hiểu các dạng bài tập sử dụng kiến thức trên.
* Rút kinh nghiệm
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	Tiết 40
	§2. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY 


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kĩ năng.

a. Về kt: Hs hiểu và biết sử dụng các cụm từ "cung căng dây" và "dây căng cung". : Hs nắm được và chứng minh được định lý 1, nắm được định lý 2. Hiểu được vì sao định lý 1,2 chỉ phát biểu đối với các cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau.
b. Về kỹ năng: Rèn kĩ năng vẽ hình, tính toán.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Tính toán, vẽ hình.
II. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ:

1-Gv : Thước thẳng, compa.

2-Hs : Thước thẳng, compa.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ: Trên đường tròn (O; R) lấy hai điểm A và B sao cho số đo cung AB bằng 1200 lấy điểm C trên cung lớn AB sao cho số đo cung AC bằng 300 .Tính số đo cung BC ?

Hđ 2: ĐVĐ: Ta có thể chuyển việc so sánh hai cung sang việc so sánh hai dây và ngược lại ? => b/mới.
B. Hoạt động hình thành kiến thức.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững
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-Gv: Vẽ hình

sau đó giới thiệu cụm từ"cung căng dây" và "dây căng cung" dùng để chỉ mối liên hệ giữa cung và dây có chung hai mút.
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VD: Dây AB căng hai cung AmB và AnB

-Gv: Cho (O) có cung nhỏ AB bằng cung nhỏ CD

? Có nhận xét gì về AB và CD

HS: AB = CD

? Hãy chứng minh AB = CD

HS: -Nêu cách cm và trình bày chứng minh: AB = CD

-
[image: image14.wmf]D

AOB = 
[image: image15.wmf]D

 COD(c.c.c)

=> AOB = COD => AB = CD
? Với AB = CD hãy so sánh AB và CD

? Vậy liên hệ giữa cung và dây ta có định lý nào

HS: -Nêu nội dung định lý 1 (SGK-71)

GV-Gọi Hs đọc lại định lý
-Nhấn mạnh: Định lý áp dụng với hai cung nhỏ trong cùng một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau. Nếu cả hai cung đều là cung lớn thì định lý vẫn đúng.

-Yêu cầu Hs làm bài 10/71 tr -sgk

? sđAB = 600 thì AOB = ?
HS: sđAB =600  
[image: image16.wmf]Þ

 AOB = 600

[image: image17.wmf]Þ

 Vẽ AOB =600 được AB =600
? AB dài bao nhiêu cm

HS: -Vẽ liên tiếp các dây có độ dài R

? Vậy làm thế nào để chia đường tròn thành 6 cung bằng nhau

Gv: Còn với hai cung nhỏ khộng bằng nhau trong một đường tròn thì sao.

Ta có định lý 2. Ghi GT, KL

HS: -Đọc định lý 2
C. Hoạt động luyện tập.

Bài 14(SGK- 72)

-Gv: Nêu đề bài, vẽ hình.

? Hãy nêu GT, KL của bài toán

HS: -Theo dõi đề bài, vẽ hình vào vở.

?Em hãy chứng minh bài toán trên

HS: -Một Hs lên bảng trình bày lời giải

-Dưới lớp làm bài tập vào vở
-Gv: gọi Hs nhận xét bài làm trên bảng

? Hãy lập mệnh đề đảo của bài toán.

HS: -Đảo: Đk đi qua trung điểm của một dây thì đi qua điểm chính giữa của cung căng dây đó
? Mệnh đề đảo có đúng không ? Tại sao

? Khi nào mệnh đề đúng.

HS: Trả lời và chứng minh
	1. Định  lý 1


a) AB = CD 
[image: image18.wmf]Þ

 AB = CD

b) AB = CD 
[image: image19.wmf]Þ

     AB = CD

Cm

a) Vì AB = CD 
[image: image20.wmf]Þ

  sđAB =sđCD


[image: image21.wmf]Þ

AOB = COD

Xét 
[image: image22.wmf]D

AOB và 
[image: image23.wmf]D

COD có 

OA = OC

AOB = COD

OB = OD


[image: image24.wmf]Þ

 
[image: image25.wmf]D

AOB = 
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COD (đpcm)

b) Cm tương tự
Bài 10(SGK-71)

a) Vẽ AOB = 600 
[image: image27.wmf]Þ

 sđAB = 600
AB = OA = 2cm

b) Từ A 
[image: image28.wmf]Î

 (O;R) đặt liên tiếp các cung có độ dài R 
[image: image29.wmf]Þ

 được 6 cung bằng nhau

2.Định lý 2


a)  AB > CD 
[image: image30.wmf]Þ

 AB > CD

b) AB > CD 
[image: image31.wmf]Þ

 AB > CD


* Bài 14 (SGK-72)

GT

Cho (O) ,Đ.kính AB
MN: Dây cung

AM = AN

KL

IM = IN

Cm:

Có: AM = AN 
[image: image32.wmf]Þ

AM = AN   (1)

(liên hệ giữa cung và dây)

OM = ON = R   (2)

Từ (1) và (2) 
[image: image33.wmf]Þ

 AB là trung trực của MN 
[image: image34.wmf]Þ

 IM = IN

Đảo: Có OMN cân (OM = ON = R)

IM = IN (gt)


[image: image35.wmf]Þ

OI là trung tuyến, đồng thời là đường phân giác


[image: image36.wmf]Þ

O1 = O2 
[image: image37.wmf]Þ

AM = AN


D. Hoạt động vận dụng. 

Hs nhắc lại các kiến thức cơ bản của bài. Vận dụng kiến thức về nhà hs làm bài tập 10 đến 14/ 71; 72sgk.
E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức.

Hs tìm hiểu các kiến thức liên quan và bài tập vận dụng trong các sách tham khảo.
*Rút kinh nghiệm
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	Tiết 41
	LUYỆN TẬP §1+§2 ( Tiết 1)


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: Củng cố định nghĩa góc ở tâm; số đo cung 
b.Kỹ năng: Biết xác định góc ở tâm, tính được số đo của 1 cung. So sánh hai cung, vận dụng định lý về cộng hai cung vào làm bài tập. 9A thành thạo, 9B vận dụng được.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: Tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Tính toán, vẽ hình.
II. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ:

1.Gv : Com pa, thước thẳng, 
2.Hs : Ôn lý thuyết và chuẩn bị bài tập về nhà, com pa, thước thẳng, 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ:(7')
-HS1 : Phát biểu định nghĩa góc ở tâm, định nghĩa số đo cung?  Chữa bài 4 (SGK)

-HS2 : Phát biểu cách so sánh hai cung.  Khi nào sđAB = sđAC + sđCB

Chữa bài 5 (SGK)

*Phát triển năng lực: NL tự học, k/tra.

Hđ 2: ĐVĐ (1') Chúng ta biết đ/n góc ở tâm, số đo cung... vận dụng các kt đã học vào các Bt cụ thể ntn? ta xét tiết lt.
B. Hoạt động hình thành kiến thức. 2’
Hs tự tóm tắt phần kiến thức cần nhớ.
C. Hoạt động luyện tập. (30')
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	1. Bài 6/69-Sgk

GV-Gọi Hs đọc đề bài

HS: -Đọc to đề bài

-Lên bảng vẽ hình


? Muốn tính số đo các góc ở tâm AOB, BOC, COA ta làm như thế nào

-Gọi Hs trình bày lời giải Gv ghi bảng

HS: -Một Hs đứng tại chỗ trình bày lời giải

?Tính số đo các cung tạo bởi hai trong ba điểm A, B, C.

HS: -Một hs lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.

Bài 7. tr 69-sgk

-Gv : Đưa hình vẽ lên bảng gọi Hs đọc đề bài

-Cho Hs quan sát hình vẽ và gọi Hs trả lời các câu hỏi của bài toán.

?       Có nhận xét gì về số đo các  cung nhỏ :                AM, CP, BN, DQ.

? Nêu các cung nhỏ bằng nhau.

? Nêu tên các cung lớn bằng nhau

HS : -Đọc đề bài, vẽ hình vào vở
-Tại chỗ trả lời bài toán.

-Gv : Nêu đề bài: Cho (O;R) đường kính AB, gọi C là điểm chính giữa của cung AB. Vẽ dây CD = R. Tính góc ở tâm DOB

? Bài toán xảy ra mấy trường hợp

HS: -Sảy ra hai trường hợp.

GV-Cho hs hoạt động theo nhóm

HS: -Hoạt động nhóm:

Nửa lớp làm TH a

Nửa lớp làm TH b

-Gv theo dõi hướng dẫn Hs làm bài cho chính xác

	1. Bài 6/69-Sgk

a, Có 
[image: image38.wmf]D

AOB = 
[image: image39.wmf]D

BOC = 
[image: image40.wmf]D

COA (c.c.c)


[image: image41.wmf]Þ

 AOB = BOC = COA


mà AOB + BOC + COA = 3600

[image: image42.wmf]Þ

 AOB = BOC = COA =
[image: image43.wmf]0

360

3

 = 1200

b, sđAB = sđBC = sđAC = 1200
    sđABC = sđBCA = sđCAB = 2400
2. Bài 7/69

a, Cung nhỏ: AM, CP, BN, DQ có cùng số đo.

b, 

 AM = QD;

BN = PC

 AQ = MD;

BP = NC


c, AQDM =    QAMD    hoặc 


BPCN =    PBNC.

3. Bài toán. 

a, D thuộc cung nhỏ BC

-Có sđAB = 1800   (nửa đường tròn)

  C là điểm chính giữa AB 
[image: image44.wmf]Þ

sđCB = 900
-Có CD = OC = OD = R
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image46.wmf]D

OCD là 
[image: image47.wmf]D

 đều


[image: image48.wmf]Þ

COD = 600 
[image: image49.wmf]Þ

     sđCD = 600
-Vì D thuộc cung nhỏ BC 


[image: image50.wmf]Þ

sđBC = sđBD + sđCD


[image: image51.wmf]Þ

sđBD =  sđBC – sđCD = 900 – 600=300    
[image: image52.wmf]Þ

BOD = 300
b, D thuộc cung nhỏ AC ( D 
[image: image53.wmf]º

 D' )

B`OD' = sđBD' = sđBC + sđCD'

          = 900 + 600 = 1500


D. Hoạt động vận dụng.  (3') :BT (bảng phụ): Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a, Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.




S

b, Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau.




S


c, Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn.


S

d, Hai cung trong một đường tròn, cung nào có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn.Đ
E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức (2'):

-Ôn lại lý thuyết, xem các bài đã chữa.

-BTVN: 9/70-Sgk  +  5, 6/75-Sbt.

*Rút kinh nghiệm

	Ngày soạn

05/01/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 42
	LUYỆN TẬP §1+§2 ( Tiết 2)


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: củng cố các định lý về góc ở tâm, số đo cung, liên hệ giữa cung và dây

b. Kỹ năng: Hs vận dụng các định lý đã học vào giải các bài tập có liên quan.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Tính toán, vẽ hình.
II. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ:

1.Gv : Thước thẳng, compa, 

2.-Hs : Ôn bài, làm các bài tập trong SBT, thước thẳng, compa,
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong luyện tập
Hđ 2: ĐVĐ (1') Chúng ta đã học các đ/l về cung và dây. vận dụng các kt đã học vào các Bt cụ thể ntn? ta xét tiết lt.

B. Hoạt động hình thành kiến thức. (35')
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	-Gọi HS phát biểu định lý 1

-Làm bài tập 13/72

-Vẽ hình và ghi GT, KL bài toán 

+Em có nhận xét gì về vị trí của tâm O đối với hai dây AB và CD? 

-Như vậy để giải bài toán này ta xét hai trường hợp .

+Trường hợp 1 tâm O nằm ngoài hai đường thẳng song song .

-Để chứng minh AD = BC ta làm như thế nào ?

-Để làm được như vậy ta làm gì ?

-Nếu MN // AB ta suy ra được điều gì ?

-Tam giác AOB là tam giác gì ? Vì sao ?

+Trường hợp tâm O nằm trong hai dây song song HS tự chứng minh .


                A                               B                            

              M                • O                N                     

                       C                 D
Cách khác : Kẻ OI vuông góc AB , OK vuông góc CD => I , O , K thẳng hàng

Tam giác AOB cân tại O ( OA = OB )

=>          OI cũng là phân giác góc AOB

=> AOI = BOI (1)

Tam giác COD cân tại O (OC = OD)

=> OK cũng là phân giác góc COD

 => DOK = COK (2)

  Nên AOD = 1800 -( AOI + DOK) (3)

BOC = 1800 - ( BOI + COK) (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) => AÔD = BÔC

 Hay sđ AD = sđ BC

	+HS trả lời : SGK/71

+HS đọc đề bài : Chứng minh rằng trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.

GT  (O; R) , AB và CD

         là hai dây        A                        B

         AB// CD

KL  AD = BC      D                               C

                          M                 •               N

                                             O

+Tâm O có thể nằm trong hai đường thẳng song song hoặc nằm ngoài hai đường thẳng song song.

+Ta sẽ chứng minh góc ở tâm chắn cung AD bằng góc ở tâm chắn cung BC.

+Kẻ đường kính MN song song với AB

MN // AB => MN // CD

+Tam giác AOB cân vì OA =OB

=>   A = B mà   A = MOA và      B = NOB(SLT)

=>  sđAM = sđBN tương tự ta cũng chứng minh được    sđDM =  sđ CN 

Vì D nằm trên cung AM , C nằm trên cung BN, ta có 
sđAM -  sđDM =sđBN -  sđCN

Hay sđ AD = sđ BC

+Trường hợp tâm O nằm giữa hai dây song song .

Kẻ đường kính MN // AB // CD

Tam giác AOB cân => A = B
Mà MOA = A và NOB = B (slt)
 => sđAM = sđBN

Tam giác COD cân => C = D
 Mà MOD =D và  NOC =  C (slt)

=> sđMD =   sđ NC

 Vì M nằm trên cung AD , N nằm trên cung  BC , 
nên : sđAM + sđMD =  sđBN + sđNC

Hay sđAD = sđ BC


C. Hoạt động luyện tập. (7')
-Làm bài tập 12; /SGK- 72
D. Hoạt động vận dụng. :(2')
Nắm lại liên hệ giữa góc ở tâm và cung bị chắn, liên hệ giữa cung và dây
-Compa, thước đo góc, thước
- BTVN: 11-14/72sgk.
E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức.

-Nắm được góc nội tiếp là gì? Số đo của góc nội tiếp có liên hệ như thế nào với cung bị chắn ,
* RKN.
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	Tiết 43
	§3. GÓC NỘI TIẾP


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: Hs hiểu định nghĩa góc nội tiếp, hiểu định lý về số đo của góc nội tiếp

b. Kỹ năng: Hs nhận biết được những góc nội tiếp trên một đường tròn 
Phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc nội tiếp. Tự rút ra được các hệ quả
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Tính toán, vẽ hình.
II. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ:

-Gv : Thước thẳng, compa, thước đo góc. 
-Hs : Thước thẳng, compa, thước đo góc.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ:(5') Hs1 : ?Nêu mối liên hệ giữa cung và dây.

     -Hs2 :?Phát biểu định lý khi nào sđAB =  sđAC +sđCB.

Hđ 2.ĐVĐ (1') như phần đầu bài học.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	GV-Ta đã biết góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn. Vậy góc nội tiếp là góc như thế nào?

-Gv: Đưa hình vẽ 13 (SGK) lên bảng và giới thiệu BAC là góc nội tiếp.

? Em có nhận xét gì về đỉnh và cạnh của BAC

HS: -Đỉnh nằm trên đường tròn

-Hai cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn

? Vậy góc nội tiếp là góc như thế nào

HS: -Một Hs nêu định nghĩa, Hs khác đọc lại định nghĩa.

Gv: Giới thiệu cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn.

? Cung bị chắn trong góc nội tiếp có gì khác so với cung bị chắn trong góc ở tâm.

-Cho Hs làm ?1

HS: Quan sát hình và trả lời yêu cầu của ?1.

Đứng tại chỗ trả lời và giải thích.

-Gv đưa bảng phụ H14, H15.

-Gv: Ta đã biết góc ở tâm có số đo bằng số đo cung bị chắn. Còn số đo góc nội tiếp có quan hệ gì với số đo của cung bị chắn?

=> Cho Hs làm ?2

Hs: Dãy 1 đo ở H16
      Dãy 2 đo ở H17
      Dãy 3 đo ở H18
HS : -Làm ?2

Hs thực hành đo trong SGK: Hs đo góc nội tiếp và đo cung theo dãy rồi thông báo kết quả và rút ra nhận xét.

-Số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.

-Gv: Ghi lại kết quả của các dãy thông báo rồi yêu cầu Hs so sánh số đo của góc nội tiếp với số đo của cung bị chắn.

Gv: Đó là nội dung định lý về số đo góc nội tiếp => Định lý.

? Nêu GT, KL của định lý.

HS: -Hs đọc nội dung định lý, nêu GT, KL của định lý
-Gv : Ta sẽ chứng minh định lý trong 3 trường hợp

(a) Tâm O thuộc 1 cạnh của góc.

(b) Tâm O nằm ngoài góc.

(c) Tâm O nằm trong góc.

? Hãy chứng minh trường hợp (a)

HS: -Chứng minh định lý trong trường hợp a

-Gv: (Gợi ý) Ta đưa về so sánh số đo góc với nhau

? Nếu sđBC = 700 thì BAC =?

HS: sđBC = 700 

=> BAC = 350
? Hãy vẽ hình trường hợp O nằm bên trong góc.

-Gv: Hướng dẫn Hs đưa về trường hợp a để chứng minh => Vẽ đường kính AD

HS: -Vẽ hình và tìm cách chứng minh.

? Hãy cm BAC = 
[image: image54.wmf]1
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sđBC trong trường hợp này. -Hs trình bày chứng minh.

GV-yêu cầu Hs vẽ hình vào vở.

-Gv: (Gợi ý chứng minh) Vẽ đường kính AD

 => BAC = DAC – DAB.

? Nhắc lại nội dung định lý
HS: -Tại chỗ nhắc lại nội dung định lý
GV-Nêu hệ quả.

-Hs nghe và đọc lại hệ quả (SGK-74)

C. Hoạt động luyện tập.
-Gv: Đưa hình vẽ, yêu cầu Hs điền vào chỗ trống.

HS: -Một Hs lên bảng điền vào chỗ (...). Dưới lớp làm ra nháp và nhận xét.

-Gv: Cho hình vẽ.

? Tính MON. 

HS: -Lên bảng trình bày.

MIN = 1100
=> sđMaN = 2200
=> sđMIN = 1400
=> MON = 1400
	1. Định nghĩa (SGK-72) (7')

                                    
-ABC là góc nội tiếp

-Cung bị chắn là cung nằm trong góc

?1

H14: Đỉnh của góc không nằm trên đường tròn

H15: Hai cạnh của góc không chứa hai dây của đường tròn
?2.  BAC =    
[image: image55.wmf]1

2

sđBC
2. Định lý( 11')
GT

BAC: Góc nội tiếp của (O)

KL

BAC = 
[image: image56.wmf]1

2

   sđBC

Cm:a) Trường hợp tâm O thuộc một cạnh của góc


+ Có OA = OC = R


[image: image57.wmf]ˆˆ

AC

=


  
[image: image58.wmf]ˆˆ

ACBOC

+=

= BOC (tính chất góc ngoài của tam giác)

=> 2A = BOC => A = 
[image: image59.wmf]1

2

BOC

mà BOC = sđBC

=> A = 
[image: image60.wmf]1

2

sđBC hay BAC = 
[image: image61.wmf]1

2

sđBC

b) Trường hợp tâm O nằm bên trong góc


Vì O nằm bên trong góc BAC

=> Tia AD nằm giữa 2 tia AB, AC:

BAC =    BAD + DAC

mà  BAO =     
[image: image62.wmf]1

2

sđBD (cm phần a)

       DAC =    
[image: image63.wmf]1

2

sđCD (cm phần a)

=>  BAC =   (sđBD + sđCD) =  
[image: image64.wmf]1

2

sđBC

c) Trường hợp tâm O nằm ngoài góc

BAC = 
[image: image65.wmf]1

2

sđBC

3. Hệ quả (SGK-74) ( 10')
a)                          b)

                         


c) d) 

Điền vào chỗ (...)

Ha: BC = ...       Hb: UVY = ...

Hc: BAC = ...         Hd: ACB = ...
                          


D.  Hoạt động vận dụng:(5')
-Gv: Đưa hình vẽ bài 16 lên bảng , gọi Hs  tính miệng
HS: -Vẽ hình vào vở.

? Phát biểu định nghĩa góc nội tiếp

? Phát biểu định lý góc nội tiếp
E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức. (1')
-Học thuộc định nghĩa, định lý, hệ quả của góc nội tiếp. Nắm được cách chứng minh định lý trong trường hợp tâm nằm trên một cạnh và trường hợp tâm nằm trong góc.

-BTVN: 17, 18, 19 (SGK-75)

- Tìm hiểu các dạng toán có liên quan.
*Rút kinh nghiệm

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Kiểm tra của tổ trưởng, ngày     /01/2019
	Ngày soạn

13/01/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 44
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: Củng cố định nghĩa, định lý và các hệ quả của góc nội tiếp.

b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình theo đề bài, vận dụng các tính chất của góc nội tiếp vào chứng minh hình học
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ:

1-Gv : Thước thẳng, compa, êke.

2-Hs : Ôn bài, mang đầy đủ dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.



A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ:( 5')
-Hs1 : ?Các câu sau đúng hay sai. (Bp). Trong một đường tròn: 
a) Các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.                   Đ
b) Góc nội tiếp luôn bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.      S

c) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.                                  Đ
d) Góc nội tiếp là góc vuông thì chắn nửa đường tròn                              Đ
-Hs2 : ? Phát biểu định nghĩa và định lý góc nội tiếp. Nêu hệ quả của định lý.

-Hs3 : Chữa bài 19 (SGK-75)
Hđ 2: Đvđ ( 1')  Chúng ta đã học định nghĩa, định lý và các hệ quả của góc nội tiếp.

Vận dụng vào các bt ntn?....

B. Hoạt động hình thành kiến thức. 1’
Kiến thức cần nhớ: Định nghĩa. Định lí. Hệ quả góc nội tiếp.
C. Hoạt động luyện tập. (33')
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	Gv: Nêu đề bài.

Yêu cầu Hs lên bảng vẽ hình.

HS: - Lên bảng vẽ hình

? Nêu cách chứng minh ba điểm thẳng hàng

HS: - Chứng minh 3 điểm cùng thuộc một đường thẳng

? Cm: C, B, D thẳng hàng.

HS: - Tại chỗ trình bày cách chứng minh.

GV-Đọc đề bài, vẽ hình lên bảng.

HS: -Theo dõi đề bài, vẽ hình vào vở.

? 
[image: image66.wmf]D

MBN là tg gì
HS: - 
[image: image67.wmf]D

MBN là tam giác cân.

? Hãy chứng minh.

-Gv: (Gợi ý) 

       So sánh AmB với AnB

       
 M = ?    N = ?

3. Bài 3 (SGK-76).

GV-Gọi Hs đọc đề bài

-Gv: Cho Hs hoạt động theo nhóm.

HS: -Hs hoạt động nhóm.

+ Nửa lớp làm trường hợp điểm M nằm trong (O).

+ Nửa lớp làm trường hợp điểm M nằm ngoài (O).

-Gv: Chú ý cho Hs có thể xét cặp 
[image: image68.wmf]D

 đồng dạng khác.

-Sau 3' gọi Hs đại diện cho 2 nhóm lên bảng trình bày

HS: - Hai Hs lên bảng làm.

-Hs lớp nhận xét.

Bài 4:(SBT – 76)

-Gv: Nêu đề bài và đưa hình vẽ lên bảng.

? 
[image: image69.wmf]D

MBD là 
[image: image70.wmf]D

 gì
? So sánh 
[image: image71.wmf]D

BDA và 
[image: image72.wmf]D

BMC
	1. Bài 20 (SGK-76)


Ta có: ABC = ABD = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).

=> ABC + ABD = 1800
=> C, B, D thẳng hàng.
2. Bài 21 (SGK-76)
Vì (O) và (O') bằng nhau

=> AmB = AnB (cùng căng dây AB)

mà  M = 
[image: image73.wmf]1

2

sđAmB;  N =  
[image: image74.wmf]1

2

sđAnB

=> M = N. Vậy 
[image: image75.wmf]D

MBN cân tại B.

3. Bài 3 (SGK-76).

a) Trường hợp M nằm bên trong đường tròn.

Xét 
[image: image76.wmf]D

AMC và 
[image: image77.wmf]D

DMB

có M1= M2 (đối đỉnh)

     A = D (góc nội tiếp cùng chắn cung BC).

=> 
[image: image78.wmf]D

AMC [image: image79.emf]
[image: image80.wmf]D

DMB (g-g)

=>
[image: image81.wmf]MAMC

MDMB

=

 => MA.MB = MC.MD

b) Trường hợp M nằm bên ngoài đường tròn.


[image: image82.wmf]D

MAD [image: image83.emf] 
[image: image84.wmf]D

MCB

=>
[image: image85.wmf]MAMD

MCMB

=

 => MA.MB = MC.MD

4. Bài 20 (SBT-76)

a) 
[image: image86.wmf]D

MBD là 
[image: image87.wmf]D

 gì?

Có MB = MD (gt)

      BMD = C = 600 (cùng chắn AB)

=> 
[image: image88.wmf]D

 MBD là 
[image: image89.wmf]D

 đều.

b) So sánh 
[image: image90.wmf]D

BDA và 
[image: image91.wmf]D

BMC

Xét 
[image: image92.wmf]D

BDA và 
[image: image93.wmf]D

BMC có:  BA = BC (gt)

   B1 = B3(vì B1 + B2 =600, B2 + B3 =600)

   BD = BM (
[image: image94.wmf]D

BMD đều)

=> 
[image: image95.wmf]D

BDA = 
[image: image96.wmf]D

 BMC (c-g-c)


D. Hoạt động vận dụng. ( 5')  Các câu sau đúng hay sai
a) Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và có cạnh chứa dây cung của đường tròn.                                                                                                  
S

b) Góc nội tiếp luôn có số đo bằng nửa số đo cung bị chắn.          
Đ
c) Hai cung chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.               
Đ
d) Nếu hai cung bằng nhau thì hai dây căng cung sẽ song song    
S

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức. (1') :
 Tìm hiểu các dạng toán vận dụng kiến thức góc nội tiếp để chứng minh hình học trong sách, tài liệu tham khảo, đề cương.

* HDVN: -Xem lại lý thuyết và các bài tập đã chữa.
-BTVN: 22, 24, 25, 26 (SGK-76)-Ôn tập định lý và hệ quả của góc nội tiếp.
* Rút kinh nghiệm.                                     
	Ngày soạn

14/01/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 45
	§4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: Hs nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Hs phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Hs biết áp dụng định lý vào giải bài tập. 
b.Kỹ năng: Rè kĩ năng vẽ hình, phân tích bài toán, lập luận,...
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

1-Gv : Thước thẳng, compa, êke.

2-Hs : Ôn bài, mang đầy đủ dụng cụ học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ:(5')-Hs1 : ? Phát biểu định nghĩa, định lý về góc nội tiếp.

-Hs2 : ? Chữa bài 24 (SGK-76).( AB = 40m ; MK = 3m                             

             KM.KN = KA.KB => KN = 
[image: image97.wmf].

KAKB

KM

  ;    ON = 
[image: image98.wmf]409

68,2

26

KNKM

m

+

=»

)
Hđ 2: ĐVĐ(1') Hs quan sát phần đóng khung phần đầu sgk số đo của góc BAx có quan hệ gì với số đo của cung AmB? 
B. Hoạt động hình thành kiến thức.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	Gv: Đưa hình vẽ (H22-SGK) giới thiệu về tia tiếp tuyến.

-BAx là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

? Thế nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

HS: -Tại chỗ trả lời

  BAx chứa cung nào. BAy chứa cung nào.

-Gv: (chốt lại) Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung phải có:   + Đỉnh thuộc đường tròn.+ Một cạnh là tia tiếp tuyến.

  + Cạnh kia chứa dây cung của đường tròn.

GV-Cho Hs làm ?1-Gọi Hs tại chỗ t/ lời.

HS: -Hs: Trả lời miệng

GV-Yêu cầu Hs làm ?2

-Gv: Vẽ ba đường tròn sau đó gọi1 Hs lên  vẽ các góc BAx = 300, 900, 1200.

-Yêu cầu Hs tìm số đo cung bị chắn trong mỗi trường hợp.

? So sánh   BAx với số đo cung bị chắn.

HS:  -BAx = 
[image: image99.wmf]1

2

sđAB

? Từ kết quả trên ta có nhận xét gì.

HS: - Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn

-Gv: Đó chính là định lý góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

GV -Có 3 trường hợp xảy ra => đưa hình vẽ 3 trường hợp.

-Yêu cầu một Hs chứng minh phần a.

HS: -Cm miệng.

TH2: 

-Gv: Hd Hs kẻ 
[image: image100.wmf]OHAB

^

.

? So sánh O1 và O2;  O1 và BAx

HS: O1 = O2;    O1 = BAx

? Trình bày chứng minh.

HS: -Một Hs lên bảng trình bày cách chứng minh.

- Gv: Theo dõi, hướng dẫn Hs chứng minh chính xác.

- Có thể chứng minh theo cách khác.

             ABC = 900 

=>BAx =   BCA(phụ BAC)

mà BCA = 
[image: image101.wmf]1

2

sđAB  => BAx = 
[image: image102.wmf]1

2

 sđAB

TH3: -GV: Hd Hs kẻ đường kínhAC để chứng minh trường hợp c.

HS: -Hs về nhà tự chứng minh theo gợi ý của Gv.

GV-Cho Hs nhắc lại nội dung định lý.

HS - Nhắc lại nội dung định lý.

GV-Yêu cầu Hs làm ?3

-Gv: Đưa hình vẽ lên bảng

   ? So sánh BAx và   BCA với sđAmB.

Qua kết quả của ?3 ta rút ra kết luận gì.

HS:  BAx = BCA

GV-Đó chính là hệ quả của định lý ta vừa học.

HS: -Đọc hệ quả

	1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung( 11')
+ Ax, Ay: Tia tiếp tuyến.

+ BAx ; BAy: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

+ Cung bị chắn là cung nằm trong góc.

?1

H23: Không có cạnh nào là tia tiếp tuyến.

H24: Không có cạnh nào chứa dây cung

H25: Không có cạnh nào là tiếp tuyến.

H26: Đỉnh góc không thuộc đường tròn


?2                              

sđAB = 600                   sđAB = 900
sđABlớn = 2400
* Nhận xét: BAx = 
[image: image103.wmf]1

2

  sđAB

2. Định lý.(15')
a, Tâm O nằm trên cạnh chứa cung.
BAx = 900
sđAB = 1800
=> BAx = 
[image: image104.wmf]1

2

   sđAB

b, Tâm O nằm ngoài góc BAx.

-Kẻ 
[image: image105.wmf]OHAB

^

 tại H


[image: image106.wmf]D

OAB cân nên

O1 = 
[image: image107.wmf]1

2

 AOB

Có  O1 = BAx

(cùng phụ với OAB)

 => BAx = 
[image: image108.wmf]1

2

  AOB

mà AOB =    sđAB=>   BAx =   
[image: image109.wmf]1

2

sđAB

c, Tâm O nằm bên trong góc BAx.


?3

3. Hệ quả.(7')
 * Hệ quả: SGK-79.


C. Hoạt động luyện tập.(5') 
Qua bài học hôm nay ta cần nắm vững những nội dung chính nào.
 - Cho Hs làm bài tập 27(Sgk-79).

-Gv; Vẽ hình lên bảng và yêu cầu Hs lên bảng trình bày cách chứng minh.


[image: image110.wmf]D

AOP cân => OAP =OPA.

Lại có:   OAP =
[image: image111.wmf]1

2

sđBmP  ; PBT =   
[image: image112.wmf]1

2

sđPmB=> OPA = PBT.

D. Hoạt động vận dụng. 

Vận dụng kiến thức hs về nhà tìm hiểu xem góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung được vận dụng trong thực tế như thế nào? Ở các lĩnh vực nào?
E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức. ( 1')
- Em hãy tìm hiểu các dạng toán vận dụng kiến thức về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. 
* HDVN:

- Nắm vững khái niệm, định lý về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

- BTVN: 28, 29, 30(SGK-79)-Tiết sau luyện tập.
*  RKN: 

Kiểm tra của tổ trưởng, ngày   /01/2019
	Ngày soạn

19/01/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 46
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: Củng cố kiến thức về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng áp dụng các định lý, hệ quả vào giải bài tập.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

1-Gv : Thước thẳng, compa
2-Hs : Ôn tập khái niệm, định lý về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.

A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ:(5')
-HS1 : ? Nêu định lý và hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

-HS2 : ? Chữa bài 30 (Sgk-78)
Hđ 2: (1') Các em đã được học đn, đ/l, hq góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây chung. vd chúng vào các bt cụ thể ntn? ...
B. Hoạt động hình thành kiến thức. 3’

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	Hs: Vẽ hình ghi phần kiến thức cần nhớ bằng kí hiệu vào trong vở.
	A. Kiến thức cần nhớ

1. Định nghĩa: 

2. Định lí

3. Hệ quả


C. Hoạt động luyện tập. (30')
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	- Gv: Cho hs vẽ hình lên bảng và nêu yêu cầu của bài toán.

HS: - Theo dõi đề bài

       - Vẽ hình

? Bài toán cho gì.

HS:  (O) tx (O'), xy là tiếp tuyến chung tại A.


? Chứng minh: ABC = ADE.

HS: - Một Hs lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.

-Gọi một Hs lên bảng chứng minh.

? Tương tự ta sẽ có hai góc nào bằng nhau.

HS: -T2 có:    

 ACB = AED

Bài 32 (SGK-80)

- Gọi Hs đọc đề bài toán, lên bảng vẽ hình.

HS: - Đọc to đề bài

-Một Hs lên bảng vẽ hình, dưới lớp vẽ hình vào vở.

? Nêu gt, kl của bài toán.

? Nêu cách chứng minh.

HS: - Suy nghĩ tìm cách cm.

- Gv: (gợi ý)

+ 
[image: image113.wmf]D

TPO là 
[image: image114.wmf]D

 gì.

+ BTP + TOP = ?

+ So sánh    TOP với   TPB.

GV- Gọi một Hs trình bày cách chứng minh.

* Bài 33 (SGK-80)

GV- Gọi Hs đọc đề bài toán.

? Hãy vẽ hình, ghi gt, kl của bài toán.

HS: -Một Hs đọc to đề bài.

- Một em lên bảng vẽ hình, ghi gt,kl của bài, dưới lớp vẽ hình vào vở.

? Cm: AB.AM = AC.AN nghĩa là ta phải đi chứng minh điều gì.

HS: - Cần cm: 
[image: image115.wmf]ABAN

ACAM

=


? 
[image: image116.wmf]ABAN

ACAM

=

 khi nào.

HS: - Khi 


[image: image117.wmf]ABC

D

 [image: image118.emf] 
[image: image119.wmf]ANM

D


-Gv: Hướng dẫn Hs phân tích.

AB.AM = AC.AN

         
[image: image120.wmf]Ý


    
[image: image121.wmf]ABAN

ACAM

=


         
[image: image122.wmf]Ý



[image: image123.wmf]ABC

D

[image: image124.emf] 
[image: image125.wmf]ANM

D


HS: - Từ Hd, phân tích của Gv => Hs nêu cách cm.

Bài 34 (SGK-80)

GV- Gọi một Hs lên bảng vẽ hình, ghi gt, kl của bài toán.

HS: - Hs đọc đề bài.

- Dưới lớp vẽ hình vào vở.

? Dựa vào phân tích của bài 33, hãy phân tích bài toán.

HS: MT2 = MA.MB

       
[image: image126.wmf]Ý


  
[image: image127.wmf]MTMB

MAMT

=


       
[image: image128.wmf]Ý



[image: image129.wmf]TMA

D

 [image: image130.emf] 
[image: image131.wmf]BMT

D


? Hãy chứng minh bài toán.

HS: - Một Hs lên bảng trình bày cách cm

GV - Nhận xét đánh giá bài làm của Hs.

- Gv: Kết quả của bài toán là hệ thức trong đường tròn cần ghi nhớ.
*Phát triển năng lực: NLgiải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL giao tiếp, nl trình bày.
	B. bài tập.

Bài toán: Cho hình vẽ

Cm: ABC = ADE

Ta có: xAC = ABC ( = 
[image: image132.wmf]1

2

sđAC )

           yAE = ADE ( = 
[image: image133.wmf]1

2

sđAE )

mà xAC = yAE (đối đỉnh)

=>   ABC = ADE

Bài 32 (SGK-80)
GT

Cho (O;
[image: image134.wmf]2

AB

), P
[image: image135.wmf]Î

(O), t2 tại P cắt AB tại T

KL


BTP + 2.  TPB = 900
 Giải

Có:    TPB =   
[image: image136.wmf]1

2

sđPB

        BOP =    sđPB

=>   TPB = 
[image: image137.wmf]1

2

BOP hay    BOP =  2.TPB

Lại có: PT 
[image: image138.wmf]^

 PO

=>  BTP + BOP = 900 (
[image: image139.wmf]D

TPO vuông)

=>  BTP +    2.TPB = 900 (đpcm).


* Bài 33 (SGK-80)

GT

Cho A, B, C 
[image: image140.wmf]Î

(O).

At: tiếp tuyến, d // At

d
[image: image141.wmf]Ç

AB = 
[image: image142.wmf]{

}

M

, 
[image: image143.wmf]{

}

dACN

Ç=


KL

AB.AM = AC.AN

Cm

Ta có:

 d // At => AMN = BAt (so le trong).

C= BAt ( = 
[image: image144.wmf]1

2

sđAB )

=> AMN = C

Xét 
[image: image145.wmf]D

AMN và 
[image: image146.wmf]D

ACB có:

CAB chung

AMN = C (cmt)

=> 
[image: image147.wmf]ANM

D

[image: image148.emf]
[image: image149.wmf]ABC

D


=> 
[image: image150.wmf]ABAN

ACAM

=

 hay AB.AM = AC.AN


Bài 34 (SGK-80)

GT

Cho (O), MT: tiếp tuyến

MAB: cát tuyến

KL

MT2 = MA.MB

Chứng minh:

Xét 
[image: image151.wmf]TMA

D

 và 
[image: image152.wmf]BMT

D

 có:

M chung

ATM =   B     (cùng chắn TA)

=> 
[image: image153.wmf]TMA

D

 [image: image154.emf] 
[image: image155.wmf]BMT

D

(g-g)

=> 
[image: image156.wmf]MTMB

MAMT

=

 hay MT2 = MA.MB


D. Hoạt động vận dụng. :(5')
? Nhắc lại định lý về hệ quả về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

? Để giải các bài toán trên ta đã sử dụng những kiến thức nào.

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức.(2')
Em hãy tìm hiểu thêm các dạng bài tập vận dụng kiến thức về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong các tài liệu tham khảo.

* HDVN: - Cần nắm vững các định lý, hệ quả về góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.- Xem lại các bài tập đã chữa.

- BTVN: 35 (SGK-80) + 26, 27 (SBT-77)- Gv: Hd bài 35 áp dụng kết quả của bài 34

VI - Rút kinh nghiệm
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	Ngày soạn
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	Tiết 47
	§5. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN

        GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN 


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: Hs nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.

b. Về kỹ năng: Hs phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn. 9A thành thạo, 9B làm được.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ:

1-Gv : Thước thẳng, compa, thước thẳng. 
2-Hs : Ôn bài, làm bài đầy đủ, compa, thước thẳng.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. KTBC:  Cho hình vẽ.(5)
 a, Xác định góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

b, Viết biểu thức tính số đo các góc theo cung bị chắn.       
c, So sánh các góc đó.

Hđ 2. Đvđ (1') Chúng ta đã được các loại góc như: Góc nt, góc ở tâm, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây chung. Hôm nay chúng ta được biết thêm một loại góc mới nữa là góc có đỉnh......
B. Hoạt động hình thành kiến thức.33')
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	- Gv: Đưa hình vẽ 31 Sgk và giới thiệu góc E là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

HS: - Vẽ hình vào vở và nghe Gv giới thiệu.

? Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn là góc ntn.

HS: - Là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn

- Gv: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn chắn hai cung, một cung nằm trong góc, cung kia nằm trong góc đối đỉnh của nó.

? Góc ở tâm có phải là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn không.

HS: - Góc ở tâm là một góc có đỉnh nằm trong đường tròn

? Hãy dùng thước đo góc xác định số đo của BEC và sđ BnC, sđAmD.

- Hs: Thực hiện đo tại v ghi của mình.

? Nhận xét gì về số đo BEC và số đo các cung bị chắn.

HS: - BEC = 
[image: image157.wmf]1

2

(sđBnC + sđDmA).

- Gv: Đó là nội dung định lý góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

HS: - Một Hs đọc to định lý.

? Hãy chứng minh định lý.

HS: - Suy nghĩ tìm cách chứng minh đ/lý.

 - Gv: (gợi ý) Hãy tạo ra các góc nội tiếp chắn cung BnC, AmD

-Gv: Yêu cầu Hs đọc Sgk-81.

HS : - Đọc Sgk.

? Thế nào là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

? Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn chắn cung nào.

HS:Cung bị chắn là hai cung nằm trong góc

Gv: Đưa h/vẽ và giới thiệu 3 trường hợp.

-Yêu cầu Hs đọc định lý về góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

HS: - Một Hs đọc to định lý.

? Ta cần c/m định lý trong những t/h nào.

Trong từng hình vẽ ta cần chứng minh điều gì:  Gv: Cho Hs chứng minh từng trường hợp.(Gợi ý)
            + Nối AC

            + Áp dụng định lý góc nội tiếp và góc ngoài tam giác

HS: - Một Hs lên bảng chứng minh trường hợp 1. Dưới lớp chứng minh vào vở sau đó nhận xét. Gv: Theo dõi, hướng dẫn Hs chứng minh cho chính xác.

? Tương tự hãy chứng minh trường hợp 2

HS: - Một Hs chứng minh miệng.

- Yêu cầu Hs về nhà chứng minh t/hợp 3.
	1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

- BEC là góc có đỉnh 
nằm trong đường tròn 
chắn hai cung 
  BnC và   DmA.

* Định lý: Sgk-81

Cm
Nối BD. Theo định lý góc nội tiếp ta có:  
         BDE = 
[image: image158.wmf]1

2

  sđBnC

         DBE = 
[image: image159.wmf]1

2

  sđAmD

mà BEC  BDE +   DBE (góc ngoài tg’)

=>  BEC = 
[image: image160.wmf]1

2

    sđBnC + 
[image: image161.wmf]1

2

    sđAmD

               = 
[image: image162.wmf]1

2

(   sđBnC +    sđAmD )
2.  Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

* Là góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn, các cạnh có điểm chung với đường tròn.

          


* Định lý: Sgk-81

Cm

TH1: Hai cạnh của góc là cát tuyến
- Nối AC.

 Theo định lý góc nội

tiếp ta có:  

BAC =    
[image: image163.wmf]1

2

sđBC

ACD =    
[image: image164.wmf]1

2

sđAD

mà   BAC = ACD + BEC (góc ngoài 
[image: image165.wmf]D

)

=>  BEC =   BAC –   ACD

                  = 
[image: image166.wmf]1

2

( sđBC -  sđAD )

TH2: Một cạnh của góc là tiếp tuyến

         Một cạnh của góc là cát tuyến.

 

BEC =    
[image: image167.wmf]1

2

( sđBC -   sđAC )

TH3: hai cạnh đều là tiếp tuyến.


C. Hoạt động luyện tập.

 (5') Nhắc lại nội dung định lý góc có đỉnh ở bên trong đường tròn và góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.- Gv: bài 36 (Sgk-82). 

- Hs: Lên bảng trình bày lời giải.

  Có: AHM = 
[image: image168.wmf]1

2

(sđAM +   sđNC) ; AEN =
[image: image169.wmf]1

2

(sđMB +   sđAN)

 mà AM =   MB ;  NC =   AN=> AHM =    AEN 
=> 
[image: image170.wmf]D

AEH cân tại A

D. Hoạt động vận dụng. 

Vận dụng kiến thức trên vào thực tế như thế nào? Em hãy về tìm hiểu.
E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức. (1')
- Em hãy tìm hiểu thêm các dạng toán vận dụng kiến thức trên trong các tài liệu tham khảo.
* HDVN:

- Hệ thống lại các loại góc với đường tròn: Nhận biết, định lý. 
-BTVN: 37, 38, 39 (SGK-82,83)

* Rút kinh nghiệm:                       
.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................      
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    / 01/ 2019.
	Ngày soạn

01/02/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 48
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: Rèn kỹ năng nhận biết góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn.

b. Về kỹ năng: Rèn kỹ năng áp dụng các định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn vào giải một số bài tập.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

1-Gv : Thước thẳng, compa, eke.

2-Hs : Ôn bài, compa, đo độ, eke, 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
A. Hoạt động khởi động.

-HS : ? Chữa bài 37-Sgk-82   

  Cm:    ASC =  MCA

 ASC =  
[image: image171.wmf]1

2

(sđAB –   sđMC) ( đlí góc có đỉnh ở trong đường tròn)
 MCA =  
[image: image172.wmf]1

2

sđ AM =
[image: image173.wmf]1

2

(sđAC – sđMC) =
[image: image174.wmf]1

2

(sđAB –   sđMC) =>ASC =  MCA

B. Hoạt động hình thành kiến thức.
-HS:Phát biểu định lý về góc có đỉnh ở bên trong, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.  Vẽ hình, ghi KL
 Đvđ: Các em đã được học đn, đ/l về góc có đỉnh ở bên trong, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. vd chúng vào các bt cụ thể ntn? ...
C. Hoạt động luyện tập.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	GV- Yêu cầu Hs đọc đề bài.

HS: - Hs đọc đề bài, nêu gt,kl của bt

-Gv: vẽ hình len bảng

? Nêu gt,kl của bài. (Gv ghi bảng)

? Muốn chứng minh ES = EM ta cần cm điều gì.

HS: - Ta cần chứng minh 
[image: image175.wmf]D

ESM là 
[image: image176.wmf]D

 cân tại E.
? Cần điều kiện gì để 
[image: image177.wmf]D

ESM cân tại E.

HS:           EMC = ESM


?Hãy cm: EMC = ESM

- Gv: Tóm tắt câu trả lời theo sơ đồ.

ES = EM

      
[image: image178.wmf]Ý



[image: image179.wmf]D

ESM cân tại E

      
[image: image180.wmf]Ý


EMC =   ESM

HS: - Một Hs lên bảng trình bày lời giải bài toán.
- Gv: Gọi Hs đọc đề bài, lên bảng vẽ hình, ghi gt,kl của bài toán.

HS: - Một Hs đọc to đề bài.

- Một Hs lên bảngvẽ hình ghi gt, kl.

GV- Cho Hs suy nghĩ làm bài trong 3'. Sau đó gọi một Hs lên bảng trình bày.

-Gv: Kiểm tra bài làm của Hs dưới lớp, sau đó gọi Hs dưới lớp nx bài làm trên bảng.

-Gv: Đưa hình vẽ lên bảng phụ.

HS: - Hs nêu yêu cầu của bài toán.

- Gọi Hs lên bảng làm bài.

- Gv: Thu bài của Hs làm nhanh nhất để chấm điểm.

- Hs suy nghĩ trong 3’ để tìm cách giải
	1. Bài 39: Sgk-83

GT

AB 
[image: image181.wmf]^

CD, M 
[image: image182.wmf]Î

 BD, 
tiếp tuyến tại M cắt AB tại E. CM cắt AB tại S
KL

ES = EM

Cm

-Ta có:EMC = 
[image: image183.wmf]1

2

sđCBM

                   = 
[image: image184.wmf]1

2

(sđCB + sđBM)    (1)
          ESM = 
[image: image185.wmf]1

2

(sđAC + sđBM)    (2) 
-Lại có: AB 
[image: image186.wmf]^

CD => AC = CB       (3)

Từ (1), (2), (3) => EMC = ESM

=> 
[image: image187.wmf]D

ESM cân tại M => ES = EM.

2. Bài 41: Sgk-83
GT

A ngoài (O), cát tuyến ABC, AMN; BN cắt CM tại S
KL


A + BSM = 2.CMN

Cm

Có: A = 
[image: image188.wmf]1

2

(sđCN – sđBM) (góc có đỉnh ngoài (O))

BSM = 
[image: image189.wmf]1

2

(sđCN + sđBM) (góc có đỉnh trong (O))

=> A + BSM = sđCN

mà CMN = 
[image: image190.wmf]1

2

sđCN (góc nội tiếp)

=> A + BSM = 2.CMN

3. Bài42: Sgk-83

a, Gọi K là giao điểm AP và QR.

Ta có: AKQ =
[image: image191.wmf]1

2

(sđAQ + sđRBP)

           = 
[image: image192.wmf]1

2

(sđAQ + sđRB + sđBP)

          = 
[image: image193.wmf]1

2

(
[image: image194.wmf]1

2

sđAC +
[image: image195.wmf]1

2

sđAB +
[image: image196.wmf]1

2

sđBC)
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.3600 = 900  => AP 
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b, CIP = PCI => 
[image: image200.wmf]D

CPI cân tại P.


D.Hoạt động vận dụng.  Ta áp dụng những kiến thức nào để giải bài toán trên.
- Lưu ý: Để tính tổng hoặc hiệu số đo hai cung nào đó, ta thường dùng phương pháp thay thế một cung bởi một cung khác bằng nó, để được hai cung liền kề nhau (nếu tính tổng) hoặc hai cung có phần chung (nếu tính hiệu).
E.Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức.
Em hãy tìm hiểu các dạng toán vận dụng kiến thức trên trong các tài liệu tham khảo. 
* HDVN: - Nắm vững các định lý về số đo các loại góc.

- BTVN: 43 (Sgk-83) + 31, 32 (Sbt-78).

- Đọc trước bài " Cung chứa góc", mang dụng cụ (compa, thước, thước đo góc).

* Rút kinh nghiệm :..........................................................................................................                              
	Ngày soạn

02/02/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 49
	§6. CUNG CHỨA GÓC


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: HS hiểu bài toán quỹ tích cung chứa góc thông qua thực hiện ?1, quan sát hình ảnh ?2 và hiểu kết luận quỹ tích cung chứa góc.

Đặc biệt là cung chứa quỹ tích 900. HS biết cách sử dụng thuật ngữ cung chứa góc dựng trên đường thẳng. Biết cách vẽ cung chứa góc ( trên đoạn thẳng cho trước.

b. Về kỹ năng: Bước đầu biết vận dụng kiến thức vào tìm quỹ tích các điểm trong trường hợp đơn giản. Biết vẽ cung chứa góc. 

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ.
1.GV: - Bảng phụ có vẽ sẵn hình của ?1 đồ dùng dạy học để thực hiện ?2 (đóng đinh đóng bằng bìa cứng).- Thước thẳng, êke, compa, phấn màu.

2. HS: - Ôn tập tính chất trung tuyến trong tam giác vuông, quỹ tích đường tròn, định lí góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. - Thước kẻ, compa, êke.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC. 
A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ.
Hđ 2. Đvđ (1') .Như phần đóng khung sgk.

B. Hoạt động hình thành kiến thức. ( 37')
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	1)Bài toán : Cho đoạn thẳng AB và góc a (00< (  < 1800). Tìm quỹ tích (tập hợp) các điểm M thoả mãn AMB = (.

(hay: Tìm quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới một góc ()

- GV đưa bảng phụ đã vẽ sẵn ?1 SGK (ban đầu chưa vẽ đường tròn).

GV hỏi: 
Có CN1D = CN2D = CN3D = 900. Gọi O là trung điểm của CD. Nêu nhận xét các đoạn thẳng N1O, N2O, N3O . Từ đó chứng minh câu b.

GV vẽ đường tròn đường kính CD trên hình vẽ.

Đó là trường hợp góc (  = 900

HS đọc ?2 để thực hiên yêu cầu như SGK.

- GV hướng dẫn HS thực hiện ?2 trên bảng phụ đã đóng sẵn hai đinh A, B; vẽ đọan thẳng AB. Có một góc bằng bìa cứng đã chuẩn bị sẵn.

GV yêu cầu HS dịch chuyển tấm bìa như hướng dẫn của SGK, đánh dấu vị trí của đỉnh góc.

- Hãy dự đoán quỹ đạo dịch chuyển của điểm M.

c)Kết luận 

- GV đưa kết luận (SGK- 85) lên màn hình và nhấn mạnh cho HS ghi nhớ.

- GV giới thiệu các chú ý (SGK- 85, 86)

GV vẽ đường trong đường kính AB và giới thiệu cung chứa góc 900 dựng trên đoạn thẳng AB.
C. Hoạt động luyện tập.  
2)Cách vẽ cung chứa góc (.

GV vẽ hình trên bảng và hướng dẫn HS vẽ hình.

GV: qua bài toán vừa học trên, muốn chứng minh quỹ tích các điểm M thoả mãn tính chất T của một hình H nào đó, ta cần tiến hành những phần nào?

GV: Xét bài toán quỹ tích cung chứa góc vừa chứng minh thì các điểm M có tính chất T là tính chất gì?
	1. Bài toán quỹ tích : Cung chứa góc

1 SGK
[image: image201.emf]0
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D
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N2


vẽ các tam giác vuông: CN1D, CN2D, CN3D.

CN1D, CN2D, CN3D là các tam giác vuông có chung cạnh huyền CD.

N1O = N2O = N2O = 
[image: image202.wmf]2

CD


(theo tính chất tam giác vuông)

( N1, N2, N3 cùng nằmg trên đường tròn (O; 
[image: image203.wmf]2

CD

) hay đường trong đường kính CD.

?2
* Kết luận 
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2)Cách vẽ cung chứa góc (.

- Dựng đường trung trực d của đoạn thẳng AB.

- Vẽ tia ax sao cho BAx = (.

- Vẽ tia Ay vuông góc với Ax, O là giao điểm của Ay với d.

- Vẽ cung AmB, tâm O, bán kính OA, cung này nằm trên mặt phẳng bờ AB không chứa tia Ax.

- Vẽ cung AM’B  đối xứng cung AmB 

 vẽ cung chứa góc ( AmB và Am’B trên đoạn thẳng AB.

2. Cách giải bài toán quỹ tích

(sgk/86)


D. Hoạt động vận dụng.  (5') - Phát biểu quĩ tích cung chứa góc - cách vẽ cung chứa góc (. Cách giải bài toán quĩ tích. Gv: hd hs làm bài 44/86sgk.
E.Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức.:( 1')Ôn lại một số tập hợp điểm (bài toán quĩ tích cơ bản: 
1. Tập hợp các điểm M cách điểm O cho trước một khoảng r cho trước không đổi là đường tròn tâm O bán kính R.

2. Tập hợp các điểm cách đều 2 đầu mút của đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

3. Tập hợp các điểm cách đều 2 cạnh của 1 góc là đường phân giác của góc đó.

4. Quĩ tích cung chứa góc.
* HDVN:  Học thuộc quĩ tích cung chứa góc. Cách giải bài toán quĩ tích - cách vẽ cung chứa góc. BT: 45; 46; 47 (SGK)

* Rút kinh nghiệm

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 
	Ngày soạn
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	Ngày dạy
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	Tiết 50
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: HS hiểu quỹ tích cung chứa góc, biết vận dụng cặp mệnh đề thuận, đảo của quỹ tích này để giải toán.

b. Về kỹ năng: Rèn kỹ năng dựng cung chứa góc và biết áp dụng cung chứa góc vào bài toán dựng hình.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

1.GV: -Vẽ sẵn trên bảng phụ hoặc gađt hình vẽ bài 44, hình dựng tạm bài 49, bài 51 SGK. Thước thẳng, compa, êke, thước đo độ, phấn màu, máy tính bỏ túi.

2.HS:- Ôn tập cách xác định tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác, các bước của bài toán dựng hình, bài toán quỹ tích.

- Thước kẻ, compa, êke, thước đo độ, máy tính bỏ túi.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.

A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ:(3') Phát biểu quỹ tích cung chứa góc.
Nếu AMB = 900 thì quỹ tích của điểm M là gì?
Hđ 2: Đvđ (1') Chúng ta  đã hiểu cung chứa góc, cặp mệnh đề thuận – đảo... vd vào các bt dựng hình ntn=> Luyện tập.
B. Hoạt động hình thành kiến thức. (35')
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	Yêu cầu HS thực hiện các bước dựng theo từng bước đã ghi

- Nếu đầu bài yêu cầu thêm dựng 2 cung thì làm thế nào?

- HS đọc đầu bài?

- Yêu cầu HS 
vẽ khoảng 

3 đường tròn tâm B 
vẽ tiếp 3 tiếp tuyến 
đi qua A với các 

đường tròn đó tại các tiếp điểm 

M; M1; M2.

- Hãy dự đoán quĩ tích các tiếp 

điểm M nằm ở đâu? tại sao?

Nếu M, M1, M2 là các tiếp điểm thì các góc AMB; AM1B; AM2B = ? tại sao?
Tâm của cung tròn đó nằm ở đâu? Vì sao?
C. Hoạt động luyện tập.  
Ta thấy AIB luôn không đổi (cma), I luôn nhìn AB dưới một góc không đổi = 26o34' ( dự đoán tập hợp các điểm I nằm ở đâu?

* CM thuận: Ta phải cm điều gì? tập hợp các điểm I có t/c nhìn AB dưới 1 góc không đổi 26o34' là cung chứa góc 36o34' dựng trên đoạn AB.

* CM đảo: ta phải chứng tỏ điều gì?


	Bài 46 (SGK)

- Dựng đoạn thẳng AB = 3cm

- Dựng xAB = 55o (dùng thước đo góc và thước)

- Dựng tia Ay ( Ax tại A (dùng ê ke)

- Dựng đường trung trực d của đoạn thẳng AB ( d ( Ay = {O}

- Dựng đường tròn tâm O; bán kính OA.

Ta có AmB là cung chứa góc 55o dựng trên đoạn thẳng AB = 3cm.

- Lấy O' đối xứng với O qua AB

Vẽ cung tròn tâm O' bán kính OA.
Bài 48 (SGK)

Cho 2 điểm A, B cố định. Từ A vẽ các tiếp tuyến với các đường tròn tâm B. Tĩm quĩ tích các tiếp điểm

a) Xét các đường tròn tâm B bkính < BA

Các đường tròn tâm B; vẽ tiếp tuyến đi qua điểm A cố định với các đường tròn tâm B có các tiếp điểm M; M1; M2

Ta có AMB = 90o; AM1B = 90o ; 

AM2B = 90o  ( các tiếp điểm M luôn nhìn đoạn AB dưới một góc = 90o.

Hay quĩ tích các tiếp điểm M là đường tròn Đkính AB đối xứng nhau qua AB.

b) Trường hợp đường tròn tâm B; bán kính BA ( quĩ tích là điểm A

c) Trường hợp đường tròn tâm B; bán kính > AB ( không có quĩ tích.

Bài 50 (SGK)

a) Cm AIB không đổi?

vì AMB = 90o (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ( ( BMI vuông tại M.

Ta có 
[image: image205.wmf]1
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 (vì MI = 2MB gt)
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[image: image206.wmf]I
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= 26o34' hay AIB không đổi

b) AB cố định * Thuận

M di động trên (O) ( I di động nhưng AIB = 26o34' không đổi ; I luôn nhìn AB dưới 1 góc không đổi 26o34' ( I thuộc 2 cung chứa góc 26o34' dựng trên đoạn thẳng AB (2 cung AmB và Am'B)

* Đảo: Lấy I' bất kỳ ( Am'B; I'A ( đường tròn đường kính AB tại M'

(BM'I' vuông có
 
[image: image207.wmf]'1
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( M'I' = 2 M'B

* Kết luận: Quĩ tích điểm I là 2 cung AmB và Am'B.


D. Hoạt động vận dụng. Nhắc lại quĩ tích cung chứa góc?- Cách vẽ cung chứa góc (
E.Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức.  Em hãy tìm hiểu các dạng toán vận dụng kiến thức về quỹ tích trong các sách tham khảo.

* HDVN: - Bài tập về nhà số 51, 52 (SGK- 87).
- Bài số 35, 36 (SBT- 78, 79).Đọc trước bài §7 Tứ giác nội tiếp.

* Rút kinh nghiệm
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	Ngày soạn
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	Tiết 51
	§7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: HS nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp, tính chất về góc của tứ giác nội tiếp. Biết rằng có những tứ giác nội tiếp được và có những tứ giác không nội tiếp được bất kì đường tròn nào. Nắm được điều kiện để một tứ giác nội tiếp được (điều kiện ắt có và đủ)

b. Về kn: Sử dụng được tính chất của tứ giác nội tiếp trong làm toán và thực hành.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ:

1.GV: - Thước thẳng, compa, êke, thước đo góc, phấn màu.

2.HS: - Thước kẻ, compa, thước đo góc.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ:(3')  Nhắc lại quĩ tích cung chứa góc?

Hđ 2: Đvđ (1') Như phần đóng khung sgk

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	GV đặt vấn đề: Các em đã được học về tam giác nội tiếp đường tròn và ta luôn vẽ được đường tròn đi qua ba đỉnh cuả tam giác. Vậy với tứ giác thì sao? Có phải bất cứ tứ giác nào cũng nội tiếp được đường tròn không? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó.

GV ghi đầu lên bảng.

GV vẽ và yêu cầu HS cùng vẽ:

· Đường tròn tâm O.

· Vẽ tứ giác ABCD có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.

* Sau khi vẽ xong, GV nói: Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn.

+Vậy em hiểu thế nào là tứ giác nội tiếp đường tròn?

· Hãy đọc định nghĩa tứ giác nội tiếp trong SGK.

· Tứ giác nội tiếp đường tròn còn gọi tắt là tứ giác nội tiếp.

GV:Hãy chỉ ra các tứ giác nội tiếp trong hình sau:

Có tứ giắc nào trên hình không nội tiếp được đường tròn (O)?

Hỏi tứ giác MADE có nội tiếp được đường tròn khác hay không?Vì sao?

GV: Trên hình 43, 44 SGK - 88 có tứ giác nội tiếp?

GV: Như vậy có những tứ giác nội tiếp được và có những tứ giác không nội tiếp được bất kì đường tròn nào.

GV: Ta hãy xét xem tứ giác nội tiếp có tính chất gì?
GV vẽ hình và yêu cầu HS nêu giả thiết, kết luận của định lí.

GV: Hãy chứng minh định lí.

Hs: hđ nhóm Nhóm 1: cm Â + 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image209.wmf]  = 1800
                 Nhóm 2: cm 
[image: image210.wmf]ˆ
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 + 
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D

  = 1800
GV nhấn mạnh: Tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 thì tứ giác đó nội tiếo đường tròn.

GV: Vẽ tứ giác ABCD có 
[image: image212.wmf]ˆ

B

 + 
[image: image213.wmf]ˆ

D

  = 1800 và yêu cầu HS nêu giả thiết, kết luận của định lí.

Gv yêu cầu một HS nhắc lại hai định lí
· Định lí đảo cho ta biết thêm một dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.

· GV: Hãy cho biết trong các tứ giác đặc biệt đã học ở lớp 8, tứ giác nào nội tiếp được?Vì sao?
	1. Khái niệm tứ giác nội tiếp(10')

[image: image214.png]



Tứ giác ABCD có 4 đỉnh nằm trên đường tròn (O).

[image: image215.emf]O

M
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B

C

E

D


Các tứ giác nội tiếp là ABDE; ACDE; ABCD vì có 4 đỉnh đều thuộc đtr.(O).

- Tứ giác MADE không nội tiếp đtr (O).

- Tứ giác MADE không nội tiếp được bất kì đường tròn nào vì qua 3 điểm A, D, E chỉ vẽ được 1 đường tròn (O)

Hình 43: Tứ giác ABCD nội tiếp (O)

Hình 44: Không có tứ giác nội tiếp vì không có đường tròn nào đi qua 4 điểm M, N, P, Q.

2: Định lí (15')

[image: image216.png]



GT   Tứ giác ABCD nội tiếp (O)

 KL    Â + 
[image: image217.wmf]ˆ

C



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image218.wmf]  = 1800
          
[image: image219.wmf]ˆ

B

 + 
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D

  = 1800
chứng minh:

Ta có tg’ABCD nội tiếp (O)

Â = 
[image: image221.wmf]2

1

sđBCD (định lí góc nội tiếp)


[image: image222.wmf]ˆ
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 = 
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1

sđDAB (định lí góc nội tiếp)

 ( Â +
[image: image224.wmf]ˆ

C

 = 
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1

(sđBCD + sđDAB) =
[image: image226.wmf]2

1

.3600
nên Â + 
[image: image227.wmf]ˆ

C

  = 1800
Chứng minh tương tự  
[image: image228.wmf]ˆ
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 + 
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D

  = 1800
3: Định lí đảo (SGK- 88) (10')
GT   Tứ giác ABCD 

       
[image: image230.wmf]ˆ

B

 + 
[image: image231.wmf]ˆ

D

  = 1800
KL Tứ giác ABCD nội tiếp


C. Hoạt động luyện tập
Bài 55 (SGK- 89) MAB = DAB – DAM  = 800 – 300 = 500
(MBC cân tại M vì MB = MC( BCM = 
[image: image232.wmf]2
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-

 = 550
(MAB cân tại M vì MA = MB( AMB = 1800 – 500.2 = 800
AMD = 1800 – 300.2 = 1200. Tổng số đo các góc ở tâm của đường tròn bằng 3600
( DMC = 3600 - (AMD + AMB +BMC) = 3600 - (1200 + 800 + 700) = 900
Có tứ giác ABCD nội tiếp( BAD + BCD = 1800( BCD =1800 – BAD =1800- 800  = 1000
D. Hoạt động vận dụng. Vận dụng kiến thức học sinh tìm cách giải các bài tập ôn tập chương III.
E.Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức. Em hãy tìm hiểu, sưu tầm các bài toán vận dụng kiến thức trên.
* HDVN: Học kĩ nắm vững các định nghĩa, tính chất về góc và cách chứng minh tứ giác nội tiếp.Làm tốt các bài tập 53;54;56 (SGK- 89).
* Rút kinh nghiệm

Kiểm tra của tổ trưởng, ngày     / 02/ 2019.                                                         
	Ngày soạn

15/02/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 52
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: Củng cố định nghĩa, tính chất và cách chứng minh tứ giác nội tiếp.

b. Về kỹ năng: Rèn kĩ năng vẽ hình, kĩ năng chứng minh hình, sử dụng được tính chất tứ giác nội tiếp để giải một số bài tập.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ:

1. GV: - Thước thẳng, compa, đo độ, eke

2. HS: - Thước kẻ, compa, đo độ, eke
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ: Phát biểu định nghĩa, định lí về tứ giác nội tiếp.

Hđ 2: Đvđ(1') Các em đã  được học về định nghĩa, tính chất của tứ giác nội tiếp để vận dụng vào bài tập tính toán và chứng minh ntn? ta xét tiết lt.

B. Hoạt động hình thành kiến thức. Hs vẽ hình, viết kí hiệu định nghĩa, định lí về tứ giác nội tiếp.
C. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	- Gv: gợi ý các cách chứng minh khác nhau cho học sinh
C1. Gọi  BCE = x

Hãy tìm mối liên hệ giữa ABC, ADC với nhau và với x. Từ đó tính x.

C2: Sử dụng công thức tính số đo góc có đỉnh ở ngoài đtròn

Bài tập 57 : 

Hs đọc đề bài, trao đổi, thảo luận tìm câu trả lời.
Gv: Chữa, vẽ hình minh hoạ
Bài tập 58 (SGK- 90)

a)Chứng minh tứ giác ABDC nội tiếp.

b)Xác định tâm của đường tròn đi qua bốn diểm A, B, C, D.

[image: image233.png]



Hs: thảo luận nhóm ( 2em/ 1 bàn) xác định cách c/minh
Bài 59 (SGK- 90)

GV: Chứng minh AP = AD.

GV hỏi thêm: Nhận xét gì về hình thang ABCP?

Vậy hình thang nội tiếp đường tròn khi và chỉ khi là hình thang cân.


	Bài 56 (SGK- 89)


[image: image234.png]



* ABC + ADC = 1800 (vì tứ giác ABCD nội tiếp)

* ABC = 400 + x và ADC = 200 + x

(theo tính chất góc ngoài của tam giác)

( 400 + x + 200 + x = 1800 (   x = 600
* ABC = 400 + x = 400 + 600 = 1000
  ADC = 200 + x = 200 + 600 = 800
  BCD = 1800 – x = 1800 – 600 = 1200
  BAD = 1800 – BCD = 1800 – 1200 = 600
Bài tập 58 (SGK- 90)

a) (ABC đều ( Â = ABC = ACB = 600 

 Có BCD =
[image: image235.wmf]2

1

. BAC = 
[image: image236.wmf]2

1

600 = 300
( ACD  = 900

Do DB = DC ( (DBC cân
( DBC = DCB = 300  ( ABD = 900
 Tứ giác ABCD có: ABD + ACD = 1800

nên tứ giác ABCD nội tiếp được.

 b)Vì ABD  = ACD  = 900 nên tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn đường kính AD. Vậy tâm của đường tròn đi qua bốn điểm A, B, C, D là trung điểm của AD.
Bài 59 (SGK- 90)


[image: image237.png]



 Ta có D = B (tính chất hình bình hành)

Có P1 + P2 = 1800 (vì kề bù)

B + P2 = 1800 (tính chất của tứ giác nội tiếp)

( P1 = D ( (ADP cân (  AD = AP


D. Hoạt động vận dụng - Nhắc lại các tính chất của tứ giác nội tiếp.

- Nêu các cách chứng minh một tứ giác nội tiếp.

E.Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức.- Em hãy tự tổng hợp lại các cách chứng minh một tứ giác nội tiếp. Tìm hiểu thêm các dạng toán vận dụng kiến thức trên.
* HDVN: -Bài tập 60/90sgk;  40, 41, 42, 43 (SBT- 79).
Bài 60 (SGK- 90)Chứng minh QR // ST.

- Hãy chỉ ra các tứ giác nội tiếp trên hình.

- Để chứng minh QR // ST, ta cần chứng minh điều gì?

-Hãy chứng minh R1 = Ê1, từ đó rút ra mối liên hệ giữa góc ngoài và góc trong ở đỉnh đối diện của một tứ giác nội tiếp.

Hãy áp dụng nhận xét đó để chứng minh R1 = S1.

GV lưu ý HS: Ngược lại, tứ giác có một góc ngoài bằng góc trong ở đỉnh đối diện thì nội tiếp được.- Đọc trước §8. Đường tròn ngoại tiếp - Đường tròn nội tiếp. Ôn lại đa giác đều.

* Rút kinh nghiệm

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 
	Ngày soạn

17/02/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 53
	§8. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP. 

ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP


I. MỤC TIÊU:
1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: HS hiểu được định nghĩa của đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp một đa giác. Biết bất kì đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp.

b. Về kỹ năng: Biết vẽ tâm của đa giác đều( chính là tâm chung của đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp), từ đó vẽ được đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một đa giác đều cho trước. Tính được các yếu tố cạnh của đa giác, bán kính R, r.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ:

1. GV: Thước thẳng, compa, êke, phấn màu, bảng phụ.

2. HS: Ôn tập khái niệm đa giác đều (hình lớp 8), cách vẽ tam giác đều, hình vuông, lục giác đều. Ôn tập khái niệm tứ giác nội tiếp, các loại góc với đường tròn, tỉ số lượng giác của góc 450, 300, 600.- Thước thẳng, compa, êke.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ: (5') Các kết luận sau đúng hay sai?

Tứ giác ABCD nội tiếp được trong đường tròn nếu có một trong các điều kiện sau:

a)BAD + BCD = 1800


b)ABD = ACD = 400
c)ABC = ADC = 1000


d)ABC = ADC = 900
e)ABCD là hình chữ nhật


f)ABCD là hình bình hành.

g)ABCD là hình thang cân.

h)ABCD là hình vuông.

Hđ 2 GV: Đặt vấn đề: (1') Ta đã biết với bất kì tam giác nào cũng có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp. Còn với đa giác thì sao?

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	GV đưa hình 49 (SGK- 90) lên màn hình và giới thiệu như  SGK.

- Vậy thế nào là đường tròn ngoại tiếp hình vuông?Thế nào là đường tròn nội tiếp hình vuông?

Ta cũng đã học đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác.

Mở rộng các khái niệm trên, thế nào là đường tròn ngoại tiếp đa giác? Thế nào là đường tròn nội tiếp đa giác?

GV đưaĐịnh nghĩa(SGK- 91) lên màn hình.

GV: Quan sát hình 49, em có nhận xét gì về đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp hình vuông?

Giải thích tại sao r = 
[image: image238.wmf]2
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R

?

GV yêu cầu HS làm ?
GV đưa hình vẽ trên bảng và hướng dẫn HS vẽ.

Làm thế nào vẽ được lục giác đều nội tiếp đường tròn (O).

Vì sao tâm O cách đều các cạnh của lục giác đều?

Gọi khoảng cách đó (OI) là r vẽ đường tròn (O; r)

Đường tròn này có vị trí đối với lục giác đều ABCDEF như thế nào?

GV hỏi: Theo em có phải bất kì đa giác nào cũng nội tiếp được đường tròn hay không?

HS: Không phải bất kì đa giác nào cũng nội tiếp được đường tròn.

Ta nhận thấy tam giác đều, hình vuông, lục giác đều luôn có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp.

Người ta đã chứng minh được định lí:

GV giới thiệu về tâm của đa giác đều.
	1.  Định nghĩa(20')

[image: image239.png]T





-Đường tròn ngoại tiếp đa giác là đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của đa giác.

-Đường tròn nội tiếp đa giác là đường tròn  tiếp xúc với tất cả các cạnh của đa giác.

Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp hình vuông là hai đường tròn đồng tâm

H49. Trong tam giác vuông OIC có
  
[image: image240.wmf]I

ˆ

= 900 , 
[image: image241.wmf]C
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 = 450
( r = OI = R.sin450 = 
[image: image242.wmf]2
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a)Có (OAB đều(do OA = OB và AOB = 600)

 nên AB = OA = OB = R = 2cm

Ta vẽ các dây cung

AB = BC = CD = DE = EF = FA = 2cm

Có các dây AB = BC = CD = ...

( Các dây đó cách đều tâm.

Vậy tâm O cách đều các cạnh của lục giác đều.

Đường tròn (O; r) là đường tròn nội tiếp lục giác đều.

2: Định lí(10')
định lí (SGK- 91).

“Bất kì đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường trong nội tiếp”


C.Hoạt động luyện tập: Hs làm bài 61/91sgk

D. Hoạt động vận dụng:

 - Bài tập:  vẽ lục giác đều, hình vuông, tam giác đều nội tiếp đường tròn (O; R) 

cách tính cạnh a của đa giác đều đó theo R và ngược lại R theo a.


     a = R


a = R.
[image: image243.wmf]2



    a = R.
[image: image244.wmf]3




E.Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức.

* HDVN: Nắm vững định nghĩa, định lí đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp một đa giác.

- Bài tập về nhà số 61, 62;64 (SGK- 91, 92).

* Rút kinh nghiệm

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 
Kiểm tra của tổ trưởng, ngày   / 02/ 2019.                 
	Ngày soạn

23/02/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 54
	§9: ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: - HS cần nhớ công thức tính độ dài đường tròn C = 2πR (C = πd).

 Hiểu cách tính độ dài cung tròn.

b. Về kỹ năng: Biết vận dụng công thức C = 2 πR= πd, d = 2R, l = 
[image: image245.wmf]180
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 để tính các đại lượng  chưa biết trong các công thức và giải một vài bài toán thực tế.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: ngôn ngữ và giao tiếp, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, tính toán0.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

1. GV: Thước thẳng, compa, tấm bìa dày cắt hình tròn có R khoảng 5 cm thước  đo độ dài, máy tính bỏ túi.

       - Bảng phụ vẽ sẵn một số bảng (SGK –93, 94, 95), bài 64 (SGK- 92).

2. HS: Ôn tập cách tính chu vi hình tròn (Toán lớp 5). - Thước kẻ, compa, một tấm bìa dày cắt hình tròn hoặc nắp chai hình tròn, máy tính bỏ túi. 
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ (5') Định nghĩa đường tròn ngoại tiếp đa giác, đường tròn nội tiếp đa giác.

Hđ 2: Đvđ (1') Ta nói : " Độ dài đường tròn bằng ba lần đường kính của nó" thì đúng hay sai?....
B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	1. Công thức tính độ dài đường tròn

GV: Nêu công thức tính chu vi hình tròn đã học (lớp 5)

GV giới thiệu: 3,14 là giá trị gần đúng của số vô tỉ pi (kí hiệu là π)

Vậy C = πd hay C = 2 πR vì d  = 2R

GV: Tính chu vi của đường tròn biết bán kính của nó bằng 6cm?
HS- áp dụng công thức tính.

1 HS lên bảng cả lớp cùng làm và nhận xét?

GV- Chữa bổ sung.

*  Nếu  C = 81,64m. Tính R= ?

HS : từ công thức C = 2
[image: image246.wmf]p
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2. Công thức tính độ dài cung tròn

GV: phân biệt lại cho hs 2 khái niệm đường tròn và cung tròn.

GV hướng dẫn HS lập luận để xây dựng công thức.

- Cả đường tròn bán kính R có độ dài tính thế nào?

- Đường tròn ứng với cung 3600, vậy cung 10 có độ dài tính thế nào?

Cung no có độ dài là bao nhiêu?

C.Hoạt động luyện tập: 

GV cho HS làm bài tập 66 SGK.

a)GV yêu cầu HS tóm tắt đề bài

Tính độ dài cung tròn.
b)C?

d = 650 (mm)

Bài 67 (SGK- 95)

(Đề bài đưa lên bảng phụ)

l = 
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.

.

n

R

p

( R = 
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GV yêu cầu một HS đọc

“Có thể em chưa biết” (SGK- 94)

GV giải thích quy tắc ở Việt Nam “Quân bát, phát tam, tồn ngũ, quân nhị” nghĩa là lấy độ dài đường tròn (C) quân bát: chia làm 8 phần (
[image: image252.wmf]8

C

) ; phát tam: bỏ đi 3 phần.

tồn ngũ: còn lại 5 phần (
[image: image253.wmf]8
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Quân nhị: lại chia đôi (
[image: image254.wmf]2
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Khi đó được đk đường tròn: d = 
[image: image255.wmf]16
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Theo quy tắc đó, π có giá trị bằng bao nhiêu?
	1. Công thức tính độ dài đường tròn (10')
 Chu vi hình tròn C = πd

Hay C = 2 πR vì d  = 2R

Với C là chu vi đường tròn.

       d là đường kính.

* Ví dụ:  R = 6cm. Tính C =?

ADCT : C = 2
[image: image256.wmf]p
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Mà R = 6cm nên C = 2.3,14.6

                               = 37,68

2. Công thức tính độ dài cung tròn(10')
* C = 2πR

* cung 10 có độ dài  là 
[image: image257.wmf]360
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* Cung no có độ dài là 
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Kí hiệu l = 
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Với l: là độ dài cung tròn.

     R: bán kính đường tròn.

     n: số đo độ của cung tròn.

Bài tập 66 SGK.

a) n0 = 600
    R = 2dm       l = ?

l = 
[image: image261.wmf]180
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b) C = πd ( 3,14.650 ( 2041 (mm)

Bài 67 (SGK- 95) (7')
(Đề bài đưa lên bảng phụ)

l = 
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Kết quả:

R = 40,8 cm

n0 = 56,80
l = 15,7 cm

3: Tìm hiểu về số π (5')
π  = 
[image: image266.wmf]d
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 =  = 3,2




D. Hoạt động vận dụng:

- Nêu công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn.

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức:

Em hãy về tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn của vật ở địa phương em.

* HDVN: 
- Bài tập về nhà số 68, 70, 73, 74 (SGK- 95, 96).

- Số 52, 53 (SBT- 81). Tiết sau luyện tập.

* Rút kinh nghiệm
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	Ngày soạn
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	Ngày dạy
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	Tiết 55
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: - Biết: Củng cố lại cho hs công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn.

-Hiểu:  Rèn luyện cho HS kĩ năng áp dụng công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn, và các công thức suy luận của nó.

- Vận dụng thấp: Vd vào các bt cụ thể
- Vd cao: Vd vào các bt thực tế.

b. Về kỹ năng:Nhận xét và rút ra được cách vẽ một số đường cong chắp nối. Biết cách tính độ dài các đường cong đó.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: ngân ngữ và giao tiếp, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

1.GV:
 - Bảng phụ hoặc giấy trong (đèn chiếu) vẽ hình 52, 53, 54, 55 SGK. Đề KT
      
 - Thước thẳng, compa, êke, phấn màu, máy tính bỏ túi.
2. HS:
 - Thước kẻ, compa, êke, máy tính bỏ túi. Bảng phụ nhóm, giấy KT
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra 15 phút
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN

ĐỀ I
	ĐỀ KIỂM TRA 15’ NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: HÌNH HỌC 9




 Bài 1. Cho (ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao BH và CK cắt nhau tại M và lần lượt cắt đường tròn (O) tại E và F. Chứng minh:

a) Các tứ giác BCHK, AHMK  nội tiếp đường tròn.

b) AK. AB = AH. AC

c) AE = AF

d) HK // EF.

*** Hết***
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN

ĐỀ II
	ĐỀ KIỂM TRA 15’ NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: HÌNH HỌC 9


Bài 1. Cho (ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao BM và CN cắt nhau tại H và lần lượt cắt đường tròn (O) tại D và E. Chứng minh:

a) Các tứ giác BCMN, AMHN nội tiếp được đường tròn.

b) AN. AB = AM. AC ;

c) AD = AE 

d) MN // DE.

*** Hết***
Đáp án – biểu điểm
Đề I                 II – Tự luận

	
	Vẽ hình đúng
	1 đ

	a
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= 900 ( vì CK 
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AB); 
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= 900 ( vì BH 
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=
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= 900 suy ra tứ giác BKHC nội tiếp được đtròn ( …)
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= 900 ( vì BH 
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AHM

= 1800 suy ra tứ giác AHMK  nội tiếp được đtròn ( …)
	1
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	b
	Vì tg BKHC nội tiếp được đtròn nên 
[image: image279.wmf]·
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 ( góc ngoài tứ giác)

(AKH 
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 ....   
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AK. AB = AH. AC
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	c
	Vì tg BKHC nội tiếp được đtròn nên 
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= 
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KCH

 ( ...)
Hay 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image288.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image289.wmf]»
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 AE = AF
	1
1

	d
	Xét (O)  có 
[image: image291.wmf]·

FEB

=
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FCB

( hai góc nội tiếp cùng chắn cung BF)

Vì tứ giác BCHK nội tiếp nên 
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=
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Suy ra  
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 KH // FE ( vì có hai góc đồng vị bằng nhau)
	1


B. Hoạt động hình thành kiến thức. 
Hs vẽ hình, viết công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn.
C. Hoạt động luyện tập.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	Bài 68 (SGK- 95)

GV vẽ hình trên bảng.

- Hãy tính độ dài các nửa đường tròn đường kính AC, AB, BC.

- Hãy chứng minh nửa đường tròn đường kính AC bằng tổng hai nửa đường tròn đường kính AB và BC.

Bài 71 (SGK- 96)

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm.

- Vẽ lại đường xoắn hình 55 SGK.

- Nêu miệng cách vẽ.

- Tính độ dài đường xoắn đó.


Các nhóm HS vẽ đường xoắn và nêu cách tính độ dài đường xoắn.

Các nhóm hoạt động khoảng 5 phút, GV yêu cầu đại diện một nhóm lên trình bày bài làm.

Bài 72 (SGK- 960

(Hình vẽ đưa lên bảng phụ hoặc màn hình)


[image: image298.png]



Tóm tắt đề bài.

- Nêu cách tính số đo độ của AOB, cũng chính là tính no của cung AB.

Bài 75 tr 96 (SGK- 96)

GV: Chứng minh lMA = lMB
GV gợi ý: Gọi số đo MOA = (  hãy tính MO’B?

- OM = R tính O’M.

- Hãy tính lMA và  lMB.
	Bài 68 (SGK- 95)

Độ dài nửa đường tròn (O1)là: 
[image: image299.wmf]2
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AC 

Độ dài nửa đường tròn (O2) là: 
[image: image300.wmf]2
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Độ dài nửa đường tròn (O3) là: 
[image: image301.wmf]2
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Có AC = AB + BC (Vì B nằm giữa A và C)

( 
[image: image302.wmf]2
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AC = 
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Bài 71 (SGK- 96)

- Vẽ lại đường xoắn AEFGH.

- Cách vẽ:

+ Vẽ hình vuông ABCD cạnh 1 cm.
+ Vẽ cung tròn AE tâm B, bán kính 
   R1 = 1cm, n = 900.

+ Vẽ cung tròn EF tâm C, bán kính         
        R2 = 2cm, n = 900.

+ Vẽ cung tròn FG tâm D bán kính       
     R3 = 3cm, n = 900.

+ Vẽ cung tròn GH tâm A bán kính       
    R4 = 4cm, n = 900.

- Tính độ dài đường xoắn.

lAE = 
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lGH = 
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Độ dài đường xoắn AEFGH là:
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Bài 72 (SGK- 960

 C = 540 mm;  lAB = 200 mm. Tính AOB.

lAB = 
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Bài 75 tr 96 (SGK- 96)

  MOA = ( ( MO’B = 2(  (góc nội tiếp và góc ở tâm của đường tròn (O’)

+ OM = R ( O’M = 
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D.Hoạt động vận dụng:  Rút ra các dạng bài tập – Cách làm.
                    Nhắc lại những kiến thức đã sử dụng trong bài.

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức:

Em hãy về tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn của vật ở địa phương em.

* HDVN: 

- Nắm vững công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn và biết cách suy diễn để tính các đại lượng trong công thức.

- Bài tập về nhà số 76 (SGK- 76), bài 56, 57 (SBT- 81, 82).

- Ôn tập công thức tính diện tích hình tròn

*Rút kinh nghiệm

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    /03/2019. 
	Ngày soạn
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	Tiết 56
	§10. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN.


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: -Biết: HS nhớ công thức tính diện tích hình tròn bán kính R là S = π.R2. Biết cách diện tích hình quạt tròn.

-Hiểu: Công thức tính dt hình tròn, hình quạt tròn...

- Vận dụng thấp: Vd vào các bt cụ thể, tính dt hình tròn, hình quạt tròn.
- Vd cao: Vd vào các bt thực tế.

b. Về kỹ năng: Có kĩ năng vận dụng công thức đã học vào giải toán..

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tư duy, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, tính toán.
II. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ:

1. GV: - Bảng phụ, thước thẳng, compa, thước đo độ, máy tính bỏ túi, phấn màu.

2. HS: - Ôn tập công thức tính diện tích hình tròn (toán lớp 5).

       - Thước thẳng, compa, thước đo độ, máy tính bỏ túi, phấn màu

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ: (5’)   GV yêu cầu một HS chữa bài 76 (SGK- 96)

Hđ 2. Đvđ(1') Khi có bán kính tăng gấp đôi thì diện tích hình tròn có tăng gấp đôi không? ...
B. Hoạt động hình thành kiến thức.

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	1. Công thức tính diện tích hình tròn (8’)
GV: em hãy nêu công thức tính diện tích hình tròn đã biết.

- Qua bài trước, ta cũng đã biết 3,14 là giá trị gần đúng của số vô tỉ π. Vậy công thức tính diện tích hình tròn với bán kính R là:   S = π R2.

áp dụng: tính S biết R = 3cm

(làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

Bài 77 (SGK- 98)

Gv: Xác định bán kính của đường tròn, rồi tính diện tích của nó.

2. Cách tính diện tích hình quạt tròn (12’)
Gv giới thỉệu khái niệm hình quạt tròn như trong SGK.

Hình quạt tròn OAB, tâm O, bán kính R, cung n0.

- Để xây dựng công thức tính diện tích hình quạt tròn n0, ta sẽ thực hiện  ?
(Đề bài đưa lên bảng phụ)

GV: Ta có Sq = 
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Vậy có thể biến đổi

Sq = 
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Vậy để tính diện tích hình quạt n0 ta có những công thức nào?

Giải thích các kí hiệu trong công thức .

Bài 79 (SGK- 98)

Hs: Sq  = ?        R = 6 cm;  n0 = 360
 áp dụng công thức tính S hình quạt. Sq=
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	1. Công thức tính diện tích hình tròn

công thức tính diện tích hình tròn với bán kính R là:   S = π R2.

 S = π R2.

          ( 3,14.32
          = 28,26(cm2)

Bài 77 (SGK- 98)

cách tính :Có d = AB = 4cm( R = 2 cm

Diện tích hình tròn là:

S = 3,14.R2 = 3,14.22 = 12,56(cm2)

hoặc S = π R2 = π 22 = 4 π (cm2)

2. Cách tính diện tích hình quạt tròn

? 

Hãy điền  biểu thức thích hợp vào các chỗ chấm (..) trong dãy lập luận sau:

Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600) có diện tích là ... π.R2…..

Vậy hình quạt trong bán kính R, cung 10 có diện tích là . 
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Hình quạt tròn bán kính R cung n0 có diện tích là... 
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Hai công thức Sq = 
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Với R là bán kính đường tròn.

n là số đo độ của cung tròn.

l là độ dài cung tròn.


C.Hoạt động luyện tập. (14’)
	Bài 81 (SGK- 99)

Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:a) Bán kính tăng gấp đôi.

b)Bán kính tăng gấp 3.

c)Bán kính tăng k lần (k > 1).

Bài 82 (SGK- 99)

Điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ thập phân thứ nhất)

GV hỏi: Biết C = 13,2 cm làm thế nào để tính được R?- Nêu cách tính R. 
Tính diện tích hình quạt tròn Sq.

Câu b) GV hướng dẫn cách tính số đo độ của cung tròn.

Biết R (  C = 2πR ;  S = πR2
Tính số đo độ của cung tròn như thế nào?
Sau đó GV yêu cầu HS làm câu b và c.
	Bài 81 (SGK- 99)

a)R’=2R(S’=πR’2 =...4π.R2(S’= 4S

b) R’=3R(S’= πR’2 = ... =9π.R2( S’= 9S

c) R’= kR( S’= πR’2 = π(kR)2 = k2.πR2.

( S’= k2S

Bài 82 (SGK- 99)

  C = 2πR.( R = 
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D.Hoạt động vận dụng 2’:  Rút ra các dạng bài tập – Cách làm.

                    Nhắc lại những kiến thức đã sử dụng trong bài.

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức 1’:

Em hãy về tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn của vật ở địa phương em.

* HDVN 2’ : Hd bài 78, 83 (SGK- 98, 99)bài số 63, 64 (SBT-82, 83).
* Rút kinh nghiệm

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 
	Ngày soạn

02/03/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 57
	LUYỆN TẬP


I. MỤC TIÊU:
1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: Biết: Củng cố kiến thức về công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn. HS được giới thiệu khái niệm hình viên phân, hình vành khăn và cách tính diện tích các hình đó. 

-Hiểu: Khái niệm hình viên phân, hình vành khăn và cách tính diện tích các hình đó. 

- Vận dụng thấp: Vd vào các bt cụ thể

- Vd cao: Vd vào các bt thực tế.

b. Về kỹ năng: HS được củng cố kĩ năng vẽ hình (các đường cong chắp nối) và kĩ năng vận dụng công thức tính dtích hình tròn, diện tích hình quạt tròn vào giải toán.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, tính toán, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

1.GV: - Bảng phụ, Thước thẳng, êke, compa, máy tính bỏ túi.

2.HS: - Thước thẳng, compa, êke, máy tính bỏ túi.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.

A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ: (5’)  Chữa bài tập 78 SGK.  C = 12 m; S = ?

C = 2π.R ( R = 
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Vậy chân đống cát chiếm diện tích    11,5 m2.

Hđ 2: Đvđ(1') Các em đã được học công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn. vận dụng các ct đó vào các bt cụ thể ntn ta xét tiết lt. 

B. Hoạt động hình thành kiến thức.(3’)  Hs viết các công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn
C. Hoạt động luyện tập. 32’
	Hoạt động của gv và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	Bài 83 (SGK- 99)

GV đưa hình 62 lên bảng phụ, yêu cầu HS nêu cách vẽ.

b)Tính diện tích hình HOABINH (miền gạch sọc)

- Nêu cách tính dtích hình gạch sọc.

Để tính diện tích phần gạch sọc ta lấy diện tích nửa đường tròn (M) cộng với diện tích nửa đường tròn đường kính OB rồi trừ đi nửa diện tích nửa đường tròn đường kính HO.  - Tính cụ thể.
c)Chứng minh đường tròn đường kính NA có cùng diện tích với hình HOABINH.
Bài 85 (SGK- 100)

- GV giới thiệu khái niệm hình viên phân. Hình viên phân là hình trong giới hạn bởi một cung và dây căng cung ấy. Ví dụ: hình viên phân AmB.

- Tính diện tích hình viên phân AmB biết góc ở tâm AOB = 600 và bán kính đường tròn là 5,1cm.

GV: làm thế nào để tính được diện tích hình viên phân AmB.

Hs: để tính được diện tích hình viên phân AmB, ta lấy diện tích hình quạt tròn OAB trừ đo diện tích tam giác OAB.

GV yêu cầu HS tính cụ thể.

Bài 86 (SGK- 100)
GV giới thiệu khái niệm hình vành khăn. Hình vành khăn là hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm.
Sau đó GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm câu a và b.

HS hoạt động nhóm khoảng 5 phút thì GV yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày bài.
Bài 87 (SGK- 100)

GV: Nửa đường tròn (O) cắt AB, AC lần lượt tại D và E.

Nhận xét gì về tam giác BOA.

- Tính diện tích hình viên phân BmD.

 - Tính diện tích hai hình viên phân ở ngoài tam giác ABC.
	Bài 83 (SGK- 99)

a) HS nêu cách vẽ hình 62.

- Vẽ nửa đường tròn tâm M, đường kính HI = 10cm.Trên đkính HI lấy HO = BI = 2cm.

- Vẽ hai nửa đường tròn đường kính HO và BI cùng phía với nửa đường tròn (M).

- Vẽ nửa đường tròn đường kính OB khác phía với nửa đường tròn (M).

- Đường kính vuông góc với HI tại M cắt (M) tại N và cắt nửa đường tròn đường kính OB tại A.

b) Diện tích hình HOABINH là: 


[image: image340.wmf]2
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π.52 + 
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π.32 - π.12= ... = 16π (cm2)

c) NA = MN + MA = 5 + 3 = 8 (cm)

Vậy bán kính đường trong đó là:
[image: image342.wmf]2

NA

= 4 (cm)

Diện tích đường trong đường kính AN là: π.42 = 16 (cm2)

Vậy hình tròn đường kính NA có cùng diện tích với hình HOABINH.
Bài 85 (SGK- 100)

Diện tích quạt tròn OAB là:
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+ Diện tích tam giác đều OAB là:


[image: image345.wmf]4
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+ Diện tích hình viên phân AmB là: 
       13,61 - 11,23 = 2,38 (cm2)
Bài 86 (SGK- 100)
Diện tích hình tròn (O;R1) là: S1 = πR12.

Diện tích hình tròn (O;R2) là: S2 =π.R22
Diện tích hình vành khăn là:

S = S1 - S2 = πR12 - πR22 = π (R12 - R22)

b) Thay số với R1 = 10,5 cm; R2 = 7,8cm

S = 3,14(10,52 - 7,82) = 155,1(cm2)
Bài 87 (SGK- 100)

+ Tam giác BOA là tam giác đều.

vì có OB = OD và B = 600;   R = 
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Dtích hình quạt OBD:
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Diện tích tam giác đều OBD: 
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Diện tích hình viên phân BmD là:
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Hai hình viên phân BmD và CnE có diện tích bằng nhau.

Vậy dtích của hai hình viên phân bên ngoài tam giác là: 2.
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D.Hoạt động vận dụng: 2’ 

 Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa, các khái niệm mới.

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức: 1’
Em hãy suy nghĩ cách áp dụng  tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn trong cuộc sống hàng ngày.

* HDVN:2’  Ôn tập chương III.- Chuẩn bị các câu hỏi ôn tập chương.ghép câu 7 và 14; ghép câu 8 và câu 15; ghép câu 10 và câu 11.

- Học thuộc các định lí, (SGK- 101, 102, 103). - Bài tập 66;70/83;84sbt . Mang đủ dụng cụ vẽ hình.
* Rút kinh nghiệm.
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    / 03 / 2019.
	Ngày soạn

07/03/2019
	Ngày dạy
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	ÔN TẬP CHƯƠNG  III 


I. MỤC TIÊU:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 
a.Kiến thức: - Biết: HS được ôn tập hệ thống hoá các kiến thức của chương về số đo cung, liên hệ giữa cung, dây và đường kính, các loại góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác đều, cách tính độ dài đường tròn , cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn. 
-Hiểu: Các kt về góc......

- Vận dụng các kiến thức vào việc giải bài tập về tính toán các đại lượng liên quan tới hình tròn, đường tròn.

- Vd cao: Ad vào các bài toán thực tế.

b. Về kỹ năng: Luyện tập kĩ năng đọc hình, vẽ hình, làm bài tập trắc nghiệm. Rèn kỹ năng làm các bài tập về chứng minh.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ:

1. GV: - Bảng phụ, ghi các câu hỏi, bài tập, hình vẽ.

        - Thước thẳng, compa, êke,thước đo góc, máy tính bỏ túi.

2. HS: - Chuẩn bị các câu hỏi và bài tập ôn tập chương III hình. Học thuộc “Tóm tắt các kiến thức cần nhớ””. - Thước kẻ, compa, êke, thước đo góc.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.
A. Hoạt động khởi động.

Hđ 1. Kiểm tra bài cũ: 2’
GV kiểm tra sự chuẩn bị bài và câu hỏi ôn tâp mà HS đã chuẩn bị ở nhà.

Hđ 2: Đvđ:  Các em đã được học các kiến thức về góc và đường tròn hôm nay cô cùng các em hệ thống lại các kt đó...

B. Hoạt động hình thành kiến thức. 18’
	Hoạt động của gv và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	GV đưa lên bảng phụ đề bài.

Bài 1: Cho đường tròn(O)

[image: image356.emf]0
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AOB = a0, COD = b0
a)Tính số đo ABnhỏ; sđABlớn.

Tính sđCDnhỏ; sđCDlớn.

b)ABnhỏ = CDnhỏ khi nào?

c) ABlớn > CDlớn khi nào?

GV: Vậy trong một đường tròn hoặc trong hai đường tròn bằng nhau, hai cung bằng nhau khi nào? cung này lớn hơn cung kia khi nào?

· Phát biểu các định lí liên hệ giữa cung và dây.

BT2: Cho đường tròn (O) đường kính AB, dây CD không đi qua tâm và cắt đường kính AB tại H.

Hãy điền mũi tên vào sơ đồ dưới đây để được các suy luận đúng.

Phát biểu các định lí sơ đồ thể hiện.

GV yêu cầu một HS lên vẽ hình 

C. Hoạt động luyện tập. 20’
Bài tập 3

Đúng hay sai?

Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn khi có một trong các điều kiện sau:

1) DAB + BCD = 1800
2) Bốn điểm A, B, C, D cách đều điểm I.

3) DAB = BCD

4) ABD = ACD

Góc ngoài tại đỉnh B bằng 
[image: image357.wmf]ˆ

A


5) Góc ngoài tại đỉnh B bằng
[image: image358.wmf]ˆ

D


6) ABCD là hình thang cân.

7) ABCD là hình thang vuông.

8) ABCD là hình chữ nhật.

10)ABCD là hình thoi.

? Củng cố: qua tiết học  em cần nắm vững nd kt cơ bản gì?
	I. Ôn tập về cung - Liên hệ giữa cung , dây và đường kính
a)   sđABnhỏ = AOB = a0;  sđABlớn = 3600 - a0
     sđCDnhỏ = COD = b0;   sđDClớn = 3600 - b0
b) ABnhỏ = DCnhỏ;  a0 = b0; hoặc dây AB = DC.

c) ABnhỏ > DCnhỏ ;  a0 > b0
hoặc dây AB > CD.

d) Cho E là điểm nằm trên cung AB hãy điền vào ô trống để được khẳng định đúng:

sđAB = sđAE + ........

Bài 2:  a) góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn.

Có sđAmB = 600 ( AmB là cung nhỏ
(  sđAOB = sđAmB = 600
b)  Các hệ quả của góc nội tiếp.

sđACB = 
[image: image359.wmf]2

1

sđAmB = 
[image: image360.wmf]2

1

.600 = 300
c) Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh tại tiếp điểm , một cạnh là tia tiếp tuyến và cạnh kia chứa dây cung.

d)ADB > ACB

sđABD = 
[image: image361.wmf]2

1

(sđAmB + sđFC)
e) sđAEB = 
[image: image362.wmf]2

1

(sđAmB - sđGH); AEB < ACB

2. Ôn tập về góc với đường tròn
- Quỹ tích cung chứa góc 
III. Ôn tập về tứ giác nội tiếp
Bài tập 3.  Kết quả.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

Đ

Đ

S

Đ

S

Đ

Đ

S

Đ

S

IV. Ôn tập về đường tròn ngoại tiếp , đường tròn nội tiếp đa giác đều
Bài tập 4. Với hình lục giác đều    a6 = R
Với hình vuông      a4 = R

Với tam giác đều     a3 = R
[image: image363.wmf]3


V. Ôn tập về độ dài đường tròn, diện tích hình tròn
C = 2RS = πR2 ;ln0 = 
[image: image364.wmf]180

.

.

n

R

p

;  S = πR2 ; 
Squạt = 
[image: image365.wmf]2

.

360

.

2

R

n

R

l

=

p


Bài tập 91 (SGK- 104)

a) sđAqB = 3600 - sđAqB  = 3600 - 750  = 2850
b) lAqB = 
[image: image366.wmf]6

5

180

75

.

2

.

=

p

π (cm)= 
[image: image367.wmf]6

19

180
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.

2

.

=

p

 (cm)

c)  lApB = 
[image: image368.wmf]6

5

360

75

.

2

.

2

=

p

π (cm)



D.Hoạt động vận dụng. 2’
Nhắc lại toàn bộ kiến thức phần ôn tập
E.Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức. 1’
Em hãy tìm hiểu thêm các dạng toán vận dụng kiến thức trên.
* HDVN 2’:  Ôn kỹ lại kiến thức của chương, thuộc các định lý, định nghĩa, dấu hiệu nhận biết, các công thức.- Xem lại các dạng bài tập: trắc nghiệm, tính toán, chứng minh.  BTVN: 92; 95; 96; 97/104; 105 sgk.
* Rút kinh nghiệm.
..........................................................................................................................................
	Ngày soạn

08/03/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 59
	ÔN TẬP CHƯƠNG  III 


I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:- Biết: HS được ôn tập hệ thống hoá các kiến thức của chương 
-Hiểu: Các kt về góc......

- Vận dụng các kiến thức vào việc giải bài tập về tính toán các đại lượng liên quan tới hình tròn, đường tròn.

- Vd cao: Ad vào các bài toán thực tế.

b. Về kỹ năng: Luyện tập kĩ năng đọc hình, vẽ hình,. Rèn kỹ năng làm các bài tập về chứng minh. Rèn kĩ năng làm BT trắc nghiệm.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

1. GV:  Thước thẳng, compa, êke,thước đo góc, máy tính bỏ túi.

2. HS:  Chuẩn bị các câu hỏi và bài tập ôn tập chương III hình. Học thuộc “Tóm tắt các kiến thức cần nhớ””. - Thước kẻ, compa, êke, thước đo góc.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.

A. Hoạt động khởi động. 2’
Hđ 1:  Gv kiểm tra việc làm bài và học bài ở nhà của hs.
Hđ 2: Đvđ:  Các em đã được ôn lại các kiến thức về góc và đường tròn hôm nay cô cùng các em tiếp tục ôn tập các bài tập có liên quan...

B. Hoạt động hình thành kiến thức. 5’ 
Nêu các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.
C. Hoạt động luyện tập. 35’

Dạng 1:  Bài tâp trắc nghiệm.

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau.
Câu 1: Diện tích hình tròn là 25
[image: image369.wmf]p

cm2. Chu vi đường tròn là:

A. 10
[image: image370.wmf]p

cm;      
B. 8
[image: image371.wmf]p

cm;     
 C. 6
[image: image372.wmf]p

cm;    
D. 5
[image: image373.wmf]p

cm  

Câu 2: Cho đường tròn(O; R)và dây cung AB = R. Trên cung nhỏ AB lấy điểm M, số đo 
[image: image374.wmf]·

AMB

 là:                   

 A. 600  ;      

B.  900 ;       
 
  C. 1200;     

  D.1500;

Câu 3: Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh 6cm là:

  
 A.  
[image: image375.wmf]3cm

;      
B. 2
[image: image376.wmf]3cm

;       
C. 3
[image: image377.wmf]3cm

;    
D. 6
[image: image378.wmf]3cm

.

Câu 4: Trên đường tròn (O; R) lấy hai điểm A, B sao cho số đo cung lớn AB bằng 2700. Độ dài dây cung  AB là: 

A.  
[image: image379.wmf]R

;    
  B. 
[image: image380.wmf]R2

;       C. 
[image: image381.wmf]R3

;    D. 2
[image: image382.wmf]R2

.

 Câu 5: Xem hình vẽ. 

Cho
[image: image383.wmf]·

ASB

=550. sđ
[image: image384.wmf]»

AB

= 800. số đo cung CD là:

A. 500  ;          B.  450 ;          C. 300;       D.250.
Câu 6: Cho 
[image: image385.wmf]D

ABC nội  tiếp đường tròn (O); biết Â = 700, 
[image: image386.wmf]µ

0

C=40

. Kết luận nào sau đây đúng:

A. sđ
[image: image387.wmf]»

AB

=700 ;      B.
[image: image388.wmf]·

·

AOB=BOC

 ;       C. sđ
[image: image389.wmf]»

AC

= sđ
[image: image390.wmf]»

BC

    D. sđ
[image: image391.wmf]»

AB

= 1500. 

Câu 7: Diện tích hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn (O; 10cm) và (O; 6cm) là:

A. 64 
[image: image392.wmf]p

 (cm2);      B.  60
[image: image393.wmf]p

 (cm2);          C. 72 
[image: image394.wmf]p

 (cm2);       D.16
[image: image395.wmf]p

 (cm2).

Câu 8: Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn:

A. Hình bình  hành;     B. Hình thang cân;       C. Hình thang;       D. Hình thoi.
Câu 9: Cho hình vẽ: Biết 
[image: image396.wmf]¼

=

0

®AmD100

s

, 
[image: image397.wmf]¼

=

0

®BnC30

s

. Số đo 
[image: image398.wmf]·

AMD

 là:

A. 250. 
B. 350. 

C. 700.


D. 1300.
Câu 10: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, biết  
[image: image399.wmf]µ

0

B=40

, số đo 
[image: image400.wmf]µ

D

 là:
A. 400 
B. 500 


C. 1400 

D. 1500

Dạng 2: Tự luận 
	Hoạt động của gv và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	Bài tập 95/ sgk

- Gv: Nêu đề bài, vẽ hình.

? Chứng minh CD = CE

HS: - Nêu cách cm


GV:- Gợi ý: Cm cho CD = CE

? Còn cách cm nào khác.

HS: Dựa vào 

AA’B = AB’B = 900
? Hãy cm 
[image: image401.wmf]D

BHD cân.

? Cm: CD = CH.

- Gv: Đưa thêm câu hỏi.

d, Cm: A’HB’C nội tiếp

e, Cm: AB’A’B nội tiếp

HS: Trả lời
	2. Bài 95 (Sgk-105)    a, Cm: CD = CE

Có: CAD + ACB = 900;   CBE + ACB = 900
 CAD = CBE    =>CD = CE

=> CD = CE (liên hệ giữa cung và dây)

b, Có:  CD = CE ( cmt)=>   EBC = CBD

=>
[image: image402.wmf]D

BHD cân ( vì có BA’ vừa là đường cao vừa là phân giác )

c, Cm: CD = CH


[image: image403.wmf]D

BHD cân tại B có BC chứa đường cao => BC là trung trực HD 
[image: image404.wmf]Þ

CH = CD

d, Cm: A’HB’C là tứ giác nội tiếp.

Có:  CA’H = 900 (gt);   HB’C = 900 (gt)

· CA’H + HB’C = 1800
Tg A’HB’C ntiếp. (có tổng hai góc đối bằng 1800 



D.Hoạt động vận dụng. 2’
Nhắc lại toàn bộ kiến thức phần ôn tập
E.Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức. 1’

Em hãy tìm hiểu thêm các dạng toán vận dụng kiến thức trên.
* HDVN 2’:  Tiết sau tiếp tục ôn tập chương
- Ôn kỹ lại kiến thức của chương, thuộc các định lý, định nghĩa, dấu hiệu nhận biết, các công thức.- Xem lại các dạng bài tập: trắc nghiệm, tính toán, chứng minh.

- BTVN: 67;69;72 (sbt)

* Rút kinh nghiệm.

..........................................................................................................................................

Kiểm tra của tổ trưởng, ngày   / 03/ 2019.
	Ngày soạn

15/03/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 60
	ÔN TẬP CHƯƠNG  III 


I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức, kĩ năng:
a. Kiến thức: HS được ôn tập hệ thống hoá các kiến thức của chương: các loại góc với đường tròn, cung, số đo cung , dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.
- Vận dụng các kiến thức vào việc giải bài tập chứng minh tứ giác nội tiếp, chứng minh các quan hệ hình học,...
b. Về kỹ năng: Luyện tập kĩ năng đọc hình, vẽ hình, rèn kỹ năng lập luận, chứng minh hình học.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: vẽ hình, chứng minh.
II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

1. GV:  Thước thẳng, compa, êke,thước đo góc, máy tính bỏ túi.

2. HS:  Chuẩn bị các câu hỏi và bài tập ôn tập chương III hình. Học thuộc “Tóm tắt các kiến thức cần nhớ””. - Thước kẻ, compa, êke, thước đo góc.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY.

A. Hoạt động khởi động. 2’
Hđ 1:  Gv kiểm tra việc làm bài và học bài ở nhà của hs.
Hđ 2: Đvđ:  Các em đã được ôn lại các kiến thức về góc và đường tròn hôm nay cô cùng các em tiếp tục ôn tập các bài tập có liên quan...

B. Hoạt động hình thành kiến thức. 3’ 
Nêu các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. 
C. Hoạt động luyện tập. 35’
	Hoạt động của gv và học sinh
	Kiến thức cơ bản cần nắm vững

	Hs: Vẽ hình ra vở.
GV: Vẽ hình trên bảng.

Hs: Nêu cách chứng minh. Gv: Viết cách cm theo sơ đồ.


	Bài 1. Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AM, AN (M và N là các tiếp điểm). Một đường thẳng qua A nhưng không đi qua điểm O, cắt đường tròn (O) nói trên tại hai điểm B và C (B nằm giữa hai điểm A và C).
a) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh 
[image: image405.wmf]2

AMAB.AC

=

.

c) Gọi I là trung điểm của BC và K là giao điểm của BC và MN. Chứng minh rằng 
[image: image406.wmf]AK.AIAB.AC

=

.

[image: image407.emf]j

O'

K
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C
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M

N



	1 hs lên bảng trình bày . Gv: kiểm tra bài làm của hs.
	a)Có AM, AN là hai tiếp tuyến của (O) 
[image: image408.wmf],

AMOMANON

Þ^^

 

Xét tứ giác AMON có 
[image: image409.wmf]·

·

0

90

AMOANO

==

 

Suy ra điểm M, N thuộc đường tròn đường kính OA

Nên tứ giác AMON nội tiếp đường tròn đường kính OA

b) Xét (O) có: 
[image: image410.wmf]·

·

AMCMCB

=

 ( cùng chắn cung MB)

Xét 
[image: image411.wmf],

AMBAMC

DD

 có 
[image: image412.wmf]·

·

AMCMCB

=

 và 
[image: image413.wmf]µ

A

 chung

Suy ra 
[image: image414.wmf]AMB

D


[image: image415.wmf]:


[image: image416.wmf]ACM

D



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image417.wmf] 
[image: image418.wmf]2

.

AMAB

AMABAC

ACAM

Þ=Þ=

 

d)Xét (O) có I là trung điểm của BC nên
[image: image419.wmf]OIBC

^



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image420.wmf]·

0

90

AIO

Þ=


[image: image421.wmf]Þ

 I thuộc (O’) đường kính AO

Có AM=AN nên 
[image: image422.wmf]¼

»

AMAN

=



[image: image423.wmf]·

·

MIAANM

Þ=

( hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau)


[image: image424.wmf]·

·

·

·

AMKKMIMIAKMI

Þ+=+


Mà 
[image: image425.wmf]·

·

·

KMIMIAMKA

+=

(tính chất góc ngoài tam giác)

 
[image: image426.wmf]·

·

AMIMKA

Þ=


Xét 
[image: image427.wmf];

AMIAKM

DD

có 
[image: image428.wmf]·

·

µ

;

AMIMKAA

=

 chung

Suy ra 
[image: image429.wmf]AMI

D


[image: image430.wmf]:


[image: image431.wmf]AKM

D



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image432.wmf]2

.

AMAI

AMAKAI

AKAM

Þ=Þ=


Mà AM2= AB.AC

Suy ra AB.AC= AK. AI

	Gv: Vẽ hình, cùng hs tìm cách chứng minh theo sở đồ phân tích đi lên.
	Bài 2:   Cho (ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong (O). Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn cắt nhau tại D. Từ D kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt đường tròn ở E và F, cắt AC ở I (E nằm trên cung nhỏ BC). 

a) Chứng minh:  Tứ giác BDCO nội tiếp. 

b) Chứng minh: DC2 = DE. DF. 

c) Chứng minh I là trung điểm FE. 




D.Hoạt động vận dụng. 2’
Nhắc lại dạng bài tập phần ôn tập. Nêu cách chứng minh đẳng thức hình học?
Hs: Trả lời
E.Hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức. 1’

Em hãy tìm hiểu thêm các dạng toán vận dụng kiến thức trên.
* HDVN 2’:  Tiết sau kiểm tra 1 tiết chương III.
- Ôn kỹ lại kiến thức của chương, thuộc các định lý, định nghĩa, dấu hiệu nhận biết, các công thức.- Xem lại các dạng bài tập: trắc nghiệm, tính toán, chứng minh.

- BTVN: Làm bài 4 hình trong các đề HB1 đến HB5 đề cương.
* Rút kinh nghiệm.

..........................................................................................................................................

	Ngày soạn

16/03/2019
	Ngày dạy
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	Tiết 61
	KIỂM TRA CHƯƠNG  III 


I. Mục tiêu:

1.  Kiến thức, kĩ năng: 

a.Kiến thức: kiểm tra các kiến thức cơ bản của chương về số đo cung, liên hệ giữa cung, dây và đường kính  của đường tròn. Các loại góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác đều, cách tính độ dài đường tròn, cung tròn và diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

  b - Về kỹ năng: Kiểm tra các kỹ năng: 
+ Vẽ hình và vận dụng kiến thức để giải toán hình. 

+ Trình bày lời giải của học sinh trong chứng minh hình.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận. 

b. Các năng lực chung: tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
c. Các năng lực chuyên biệt: Vẽ hình, chứng minh.
 II. Chuẩn bị của GV và HS:

  1)  GV: Đề bài , hướng dẫn chấm.

  2) HS: Ôn lại các kiến thức cơ bản của chương, compa, đo độ, eke, MTBT, thước thẳng,...
  III.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dung
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Cung và dây cung
	Hiểu khái niệm góc ở tâm, số đo của một cung.


	Nhận biết được mối liên hệ giữa cung và dây để so sánh được độ lớn của hai cung theo hai dây tương ứng và ngược lại.


	Vận dụng được các định lí để giải bài tập.
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	2 

         
	
	1
	
	
	3

	Số điểm
	0,3=3%
	
	
	2=20%
	
	1,5=15%
	
	
	3,8=38%

	2. Góc với đường tròn
	  Nhận biết được góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

   Nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, biết cách tính số đo của các góc trên.
	Hiểu khái niệm góc nội tiếp, mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn.

Hiểu bài toán quỹ tích “cung chứa góc” và biết vận dụng để giải những bài toán đơn giản.


	Vận dụng được các định lí để giải bài tập.

	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	2
	
	3
	
	
	
	6

	Số điểm
	0,3=3%
	
	0,6=6%
	
	0,9=9%
	
	
	
	1,8=18%

	3. Tứ giác nội tiếp


	
	Hiểu định lí thuận và định lí đảo về tứ giác nội tiếp.


	Vận dụng được các định lí trên để giải bài tập về tứ giác nội tiếp đường tròn
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	3

	Số điểm
	0,3=3%
	
	
	
	
	2=20%
	
	
	2,3=23%

	4. Dộ dài đường tròn, diện tích hình tròn
	
	
	Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn để giải bài tập.
	
	

	Số câu hỏi
	
	 
	1
	
	1
	
	
	1
	3

	Số điểm
	
	 
	0,3=3%
	
	3%
	
	
	1,0=10%
	Hình vẽ

0,5

2,1=21%

	TS câu hỏi
	3
	4
	 6                                                   1
	14

	TS điểm
	0,9=9%
	2,9=29%
	  4,7=47%                                1,0=10%                                                                                                    
	10=100%


IV .ĐỀ BÀI.

	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TR​ƯỜNG THCS TÂN LIÊN


	ĐỀ KIỂM TRA 45’ 

            MÔN: HÌNH HỌC 9  (Tiết 61)

N¨m häc: 2018-2019


Đề I

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng.
Câu 1: Diện tích hình tròn là 25
[image: image433.wmf]p

cm2. Chu vi đường tròn là:

A. 10
[image: image434.wmf]p

cm;      
B. 8
[image: image435.wmf]p

cm;     
 C. 6
[image: image436.wmf]p

cm;    
D. 5
[image: image437.wmf]p

cm  

Câu 2: Cho đường tròn(O; R)và dây cung AB = R. Trên cung nhỏ AB lấy điểm M, số đo 
[image: image438.wmf]·

AMB

 là:                   

 A. 600  ;      

B.  900 ;       
 
  C. 1200;     

  D.1500;

Câu 3: Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh 6cm là:

  
 A.  
[image: image439.wmf]3cm

;      
B. 2
[image: image440.wmf]3cm

;       
C. 3
[image: image441.wmf]3cm

;    
D. 6
[image: image442.wmf]3cm

.

Câu 4: Trên đường tròn (O; R) lấy hai điểm A, B sao cho số đo cung lớn AB bằng 2700. Độ dài dây cung  AB là: 

A.  
[image: image443.wmf]R

;    
  B. 
[image: image444.wmf]R2

;       C. 
[image: image445.wmf]R3

;    D. 2
[image: image446.wmf]R2

.

 Câu 5: Xem hình vẽ. 

Cho
[image: image447.wmf]·

ASB

=550. sđ
[image: image448.wmf]»

AB

= 800. số đo cung CD là:

A. 500  ;          B.  450 ;          C. 300;       D.250.
Câu 6: Cho 
[image: image449.wmf]D

ABC nội  tiếp đường tròn (O); biết Â = 700, 
[image: image450.wmf]µ

0

C=40

. Kết luận nào sau đây đúng:

A. sđ
[image: image451.wmf]»

AB

=700 ;      B.
[image: image452.wmf]·

·

AOB=BOC

 ;       C. sđ
[image: image453.wmf]»

AC

= sđ
[image: image454.wmf]»

BC

    D. sđ
[image: image455.wmf]»

AB

= 1500. 

Câu 7: Diện tích hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn (O; 10cm) và (O; 6cm) là:

A. 64 
[image: image456.wmf]p

 (cm2);      B.  60
[image: image457.wmf]p

 (cm2);          C. 72 
[image: image458.wmf]p

 (cm2);       D.16
[image: image459.wmf]p

 (cm2).

Câu 8: Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn:

A. Hình bình  hành;     B. Hình thang cân;       C. Hình thang;       D. Hình thoi.
Câu 9: Cho hình vẽ: Biết 
[image: image460.wmf]¼

=

0

®AmD100

s

, 
[image: image461.wmf]¼

=

0

®BnC30

s

. Số đo 
[image: image462.wmf]·

AMD

 là:

A. 250. 
B. 350. 

C. 700.


D. 1300.
Câu 10: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, biết  
[image: image463.wmf]µ

0

B=40

, số đo 
[image: image464.wmf]µ

D

 là:
A. 400 
B. 500 


C. 1400 

D. 1500

II. TỰ LUẬN. (7điểm) 

Câu 11. Cho đường tròn  (O), đường kính AB = 2R. Vẽ dây cung CD ( AB ở H ( H
[image: image465.wmf]¹

O). Gọi M là điểm chính giữa của cung CB, I là giao điểm của CB và OM. K là giao điểm của AM và CB. Chứng minh :

1. AM là tia phân giác của 
[image: image466.wmf]·

CAB

 và 
[image: image467.wmf]KCKB

=

ACAB

      

2. Tứ giác OHCI nội tiếp. 

3. Đường vuông góc kẻ từ M đến AC cũng là tiếp tuyến của đường tròn O tại M.

4. Cho góc 
[image: image468.wmf]0

60

ˆ

=

B

A

C

. Tinh phần diện tích hình tròn giới hạn bởi cung CM và dây CM.
*** Hết***

	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TR​ƯỜNG THCS TÂN LIÊN


	ĐỀ KIỂM TRA 45’ 

            MÔN: HÌNH HỌC 9  (Tiết 61)

N¨m häc: 2018-2019


Đề II

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau:
Câu1: Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh 6cm là:

A.  
[image: image469.wmf]3cm

;      B. 2
[image: image470.wmf]3cm

;       C. 3
[image: image471.wmf]3cm

;    D. 6
[image: image472.wmf]3cm

.

Câu 2: Tứ giác nào sau đây không nội tiếp được trong đường tròn:

A. Hình chữ nhật ;     B. Hình thang cân;       C. Hình vuông;       D. Hình thoi.

Câu 3: Diện tích hình tròn là 36 
[image: image473.wmf]p

cm2. Chu vi đường tròn là:

A. 10
[image: image474.wmf]p

cm;      B. 12
[image: image475.wmf]p

cm;      C. 6
[image: image476.wmf]p

cm;    D. 5
[image: image477.wmf]p

cm  

Câu 4: Cho hình vẽ: 

Biết 
[image: image478.wmf]¼

=

0

®AmD100

s

, 
[image: image479.wmf]¼

=

0

®BnC30

s

. Số đo góc AMD là:

A. 250. 
B. 350. 

C. 700.


D. 1300.
Câu 5: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, biết góc 
[image: image480.wmf]µ

0

B=50

, số đo 
[image: image481.wmf]µ

D

 là:
A. 400 
B. 500 


C. 1400 

D. 1300

Câu 6: Cho đường tròn(O; R)và dây cung AB = R. Trên cung nhỏ AB lấy điểm M, số đo 
[image: image482.wmf]·

AMB

 là:  A. 1500  ;          B.  900 ;          C. 1200;       D.700.

Câu 7: Trên đường tròn (O; R) lấy hai điểm A, B sao cho số đo cung lớn AB bằng 2700. Độ dài dây cung AB là: 

A.  
[image: image483.wmf]R

;      B. 
[image: image484.wmf]R2

;       C. 
[image: image485.wmf]R3

;    D. 2
[image: image486.wmf]R2

.

 Câu 8: Xem hình vẽ. 

Cho
[image: image487.wmf]·

ASB

=500.  sđ
[image: image488.wmf]»

AB

=800. số đo cung CD là: 

A. 500  ;          B.  450 ;          C. 300;       D.200.

Câu 9: Cho 
[image: image489.wmf]D

ABC nội  tiếp đường tròn (O); biết Â = 700, 
[image: image490.wmf]µ

0

C=40

. Kết luận nào sau đây đúng:

A. sđ
[image: image491.wmf]»

AB

=700 ;      B.
[image: image492.wmf]·

·

AOB=BOC

 ;       C. sđ
[image: image493.wmf]»

AC

=sđ
[image: image494.wmf]»

BC

    D. sđ
[image: image495.wmf]»

AB

= 1500. 

Câu 10: Diện tích hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn (O; 10cm) và (O; 7cm) là

A. 64
[image: image496.wmf]p

 (cm2);      B.  60
[image: image497.wmf]p

 (cm2);          C. 51
[image: image498.wmf]p

 (cm2);       D.16 
[image: image499.wmf]p

 (cm2)  .

II. TỰ LUẬN. (5điểm)

 Câu 11. Cho đường tròn  (O), đường kính CD . Vẽ dây cung AB ( CD ở H ( H
[image: image500.wmf]¹

O). Gọi I là điểm chính giữa của cung AD, M là giao điểm của AD và OI. K là giao điểm của CI và AD. Chứng minh :

1. CI là tia phân giác của 
[image: image501.wmf]·

DCA

 và 
[image: image502.wmf]KAKD

=

CACD

      

2. Tứ giác OHAM nội tiếp .
3. Đường vuông góc kẻ từ I đến AC cũng là tiếp tuyến của đường tròn O tại I.

4. Cho góc 
[image: image503.wmf]·

DCA

 =600.  Tính phần diện tích hình tròn giới hạn bởi cung AI và dây AI.

*** Hết***
HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ I

I. Trắc nghiệm:  Mỗi ý đúng 0,3 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Trả lời
	A
	D
	B
	B
	C
	C
	A
	B
	B
	C


II. Tự luận 

Hình vẽ: 0,5đ

1. AM là tia phân giác của 
[image: image504.wmf]·

CAB

 và 
[image: image505.wmf]KCKB

=

ACAB

      ( 2điểm)
Theo giả thiết M là trung điểm của 
[image: image506.wmf]»

BC

  
[image: image507.wmf]Þ

 
[image: image508.wmf]¼

¼

MB=MC

               


[image: image509.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image510.wmf]·

·

CAM=BAM

 (hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau)     


[image: image511.wmf]Þ

 AK là tia phân giác của 
[image: image512.wmf]·

CAB

   
[image: image513.wmf]Þ



 EMBED Equation.3  [image: image514.wmf]KCAC

=

KBAB

 ( t/c tia phân giác của tam giác)


[image: image515.wmf]Þ

 
[image: image516.wmf]KCKB

=

ACAB









 
2. Tứ giác OHCI nội tiếp. ( 2điểm)
Theo gt: M là trung điểm của 
[image: image517.wmf]»

BC

 
[image: image518.wmf]Þ

 OM ( BC  tại I 
[image: image519.wmf]Þ

 
[image: image520.wmf]·

0

OIC=90


 CD ( AB tại H  
[image: image521.wmf]Þ

 
[image: image522.wmf]·

0

OHC=90

 




      


[image: image523.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image524.wmf]·

·

0

OIC+OHC=180

 mà đây là hai góc đối  


[image: image525.wmf]Þ

 tứ giác OHCI nội tiếp





     

3. Đường vuông góc kẻ từ M đến AC cũng là tiếp tuyến của đường tròn O tại M. ( 1,5điểm)

Kẻ MJ ( AC, ta có MJ // BC ( vì cùng vuông góc với AC).  


Theo trên OM ( BC 
[image: image526.wmf]Þ

  OM ( MJ tại M. 



    

Suy ra MJ là tiếp tuyến của đường tròn O tại M.


   

4.(1điểm)


[image: image527.wmf]·

¼

·

00

3060

CAMs

đCMCOM

=Þ==



 EMBED Equation.3  [image: image528.wmf]COM

D

Þ

đều
[image: image529.wmf]4

3

2

R

S

COM

=

Þ

(đvdt)


[image: image530.wmf]6

2

R

S

COM

q

p

=

(đvdt)

Gọi S là phần diện tích cần tính 
[image: image531.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

-

=

2

3

3

2

4

3

6

2

2

2

p

p

R

R

R

S

( đvdt)

ĐỀ II

        I. Trắc nghiệm . Mỗi ý đúng 0,3 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Trả lời
	B
	D
	B
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	C


II. Tự luận. ( tương tự)

KẾT QUẢ:

	Lớp
	SS
	0 - < 2
	2 - < 5
	5 - < 6,5
	6,5 - < 8
	8  -  10
	
[image: image532.wmf]³

 5

	9A
	38
	
	
	
	
	
	

	9B
	30
	
	
	
	
	
	

	K9
	68
	
	
	
	
	
	


* Rút kinh nghiệm.
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    / 03/ 2019.

	
	NB
	TH
	VD
	Tổng

	
	
	
	Cấp thấp
	Cấp cao
	

	1.  Góc và đường tròn. Ứng dụng vào cm tam giác đồng dạng, đt vuông góc
	
	1

1
	
	1

1
	2

2

	2.Tứ giác nội tiếp
	1

2
	
	1      

2
	
	2

4

	3.Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn ;diện tích hình tròn, hình quạt tròn
	1

1
	1

1
	2

2
	
	4

4



	Tổng số câu

Tổng số điểm
	2

3
	2

2
	4

5
	8

10


	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA 45’ NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: HÌNH HỌC 9

( Tiết 57)


Đề I

Bài 1.(8 điểm) Cho (ABC có 3 góc nhọn, 
[image: image533.wmf]µ

=

0

C50

 nội tiếp đường tròn (O; 3cm). Hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.


a) Chứng minh các tứ giác ADHE và BEDC nội tiếp được.

b) Chứng minh AD. AC = AE. AB

c) Tính độ dài cung nhỏ AB.

d) Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với DE.

Bài 2.(2 điểm)  So sánh diện tích hình gạch sọc

và hình để trắng trong hình vẽ bên.

*** Hết***

	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA 45’ NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: HÌNH HỌC 9

( Tiết 57)


Đề II

Bài 1.(8 điểm) Cho (ABC có 3 góc nhọn, 
[image: image534.wmf]µ

=

0

A60

 nội tiếp đường tròn (O; 4cm). Kẻ hai đường cao AM và BN, trực tâm H.


a) Chứng minh các tứ giác ABMN và CMHN nội tiếp được.

b) Chứng minh CN. CA = CM. CB

c) Tính độ dài cung nhỏ BC

d) Chứng minh đường thẳng OC vuông góc với MN.

Bài 2.(2 điểm) So sánh diện tích hình gạch sọc

và hình để trắng trong hình vẽ bên.

*** Hết***
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIÊM đề I
	Câu
	Nội dung trình bày
	Điểm

	1.a

(2,5 đ)
	Hình vẽ đúng

Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp

Xét  tứ giác ADHE có :


[image: image535.wmf]·

=

0

90

AEH

(gt)


[image: image536.wmf]·

=

0

90

ADH

(gt)

 Do đó : 
[image: image537.wmf]·

·

+=+=

000

9090180

AEHADH




                                              

Vậy  tứ giác ADHE nội tiếp được đường tròn  (tổng 2 góc đối diện bằng 1800)

             
	 0,5đ

0,5x2đ

0,5đ

0,5đ

	 (1,5đ)
	Ta có: 
[image: image538.wmf]·

·

==

0

90

BECBDC


(gt)


Hai đỉnh E, D kề nhau cùng nhìn đoạn BC dưới 1 góc vuông 

Vậy  tứ giác BEDC nội tiếp 

	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	1.b

(1đ)
	 Vì tứ giác BEDC nội tiếp được nên 
[image: image539.wmf]·

·

=

ADEABC

( cùng phụ với 
[image: image540.wmf]·

EDC

)
...(ADE [image: image541.emf](ABC ( g.g) 
[image: image542.wmf]Þ

 AD:AB = AE: AC
[image: image543.wmf]Þ

AD. AC = AE. AB
	0,25
0,25x3

	1.c

(2 đ)
	Ta có : 
[image: image544.wmf]»

·

===

00

®AB22.50100

sACB

( t/c góc nội tiếp)

Vậy 
[image: image545.wmf]»

ppp

===

.2.10010

()

1801809

AC

Rn

lcm


	1đ
1 đ



	1.d

(1đ)
	Qua A vẽ tiếp tuyến xy với (O) 
[image: image546.wmf]Þ

 xy 
[image: image547.wmf]^

OA (1)( t/c tiếp tuyến )

Ta có: 
[image: image548.wmf]·

·

yACABC

=

 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cùng chắn cung AC )

Ta lại có : 
[image: image549.wmf]·

·

=

ABCADE

 ( vì cùng bù với 
[image: image550.wmf]·

EDC

)

Do đó : 
[image: image551.wmf]·

·

=

yACADE

, là hai góc ở vị trí so le teong

Nên  DE//xy (2). Vậy OA vuông góc với DE
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	2

(2 đ)


	Gọi Sq là diện tích hình quạt, ta có:Sq = 
[image: image552.wmf]2

.4.90

4

360

p

p

=

(đvdt)

Gọi S là diện tích nữa hình tròn, ta có: S = 
[image: image553.wmf]2

1

..22

2

pp

=

(đvdt)

Suy ra: S = 
[image: image554.wmf]1

2

SqVậy diện tích hình gạch sọc và hình để trắng bằng nhau và bằng 
[image: image555.wmf]1

2

Sq.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ


Rút kinh nghiệm:

Kiểm tra của tổ trưởng, ngày    /03/2019.
	          Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Góc ở tâm, số đo cung
	1

      0,25
	
	1        

      0,25
	
	
	
	
	
	2 

        0.5

	Góc tạo bởi hai cát tuyến của đ.tròn
	1

       0,25
	
	1

       0,25
	
	
	
	
	1

1
	3

         1.5



	Cung chứa góc
	1

       0,25
	
	
	
	
	
	
	
	1

       0,25



	Tứ giác nội tiếp
	
	1

0.5
	1

     0,25
	
	
	2      

4
	
	
	4

      4,75

	Công thức tính độ dài đường tròn, cungtròn ;diện tích hình tròn, hình quạt tròn
	1

       0,25
	
	
	
	
	2

2.5
	1

       0,25
	
	4

       3

(=30%)

	Tổng


	5

                              1.5(= 15%)
	3

0.75

(= 7.5%)
	6

                                                        7.75                          (= 77.5%)
	14

        10,0


Đề bài
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA 45’ NĂM HỌC 2012-2013

MÔN: HÌNH HỌC 9

( Tiết 57)


A/ Trắc nghiệm (2 điểm): Chon câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong một đường tròn, góc ở tâm chắn cung 1200 có số đo là :

A. 600


B. 900


C. 300


D. 1200
Câu 2. Cho đường tròn (O), vẽ góc ở tâm AOB có số đo 600. Khi đó cung lớn AB có số đo là:

A. 2400

B. 3000

C. 1200

D. 600
Câu 3. Trong một đường tròn, số đo góc nội tiếp chắn cung 800 là :

   
A. 800


B. 400


C. 1600

D. 2800.

Câu 4. Cho đường tròn (O) và một cung AB có số đo 900 vẽ một góc nội tiếp đỉnh C chắn cung AB và góc AEB có đỉnh ở ngoài đướng tròn. So sánh 
[image: image556.wmf]·

AEB

 và 
[image: image557.wmf]·

ACB

là :

A.
[image: image558.wmf]·

AEB

= 
[image: image559.wmf]·

ACB

  ;
B. 
[image: image560.wmf]·

AEB

> 
[image: image561.wmf]·

ACB

 ;
C. 
[image: image562.wmf]·

AEB

< 
[image: image563.wmf]·

ACB


Câu 5. Cho đoạn thẳng AB. Tập hợp các điểm M, sao cho 
[image: image564.wmf]·

0

60

AMB

=

là:

A. Cung chứa góc 
[image: image565.wmf]0

60

dựng trên đoạn AB ;

B. Hai cung chứa góc 
[image: image566.wmf]0

120

dựng trên đoạn AB.

C. Cung chứa góc 
[image: image567.wmf]0

120

dựng trên đoạn AB;

D. Hai cung chứa góc 
[image: image568.wmf]0

60

dựng trên đoạn AB

Câu 6. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có 
[image: image569.wmf]·

0

DAB=120

 . Vậy số đo 
[image: image570.wmf]·

BCD

là :

A. 600


B.1200


C.900


D. 1800

Câu 7. Độ dài đường tròn tâm O ; bán kính R được tính bởi công thức.

A. (R2


B. 2 (R

C. 
[image: image571.wmf]R

2

p




D. 2 (2R

Câu 8. Diện tích của hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn: (O; 4cm) và (O; 3cm) là:

   A . 7(cm2 )  ;            
B . 25
[image: image572.wmf]2

p

(cm2 ) ;       C . 7
[image: image573.wmf]p

(cm2 ) ;        
D . 25
[image: image574.wmf]p

(cm2 )

II. Tự luận (8 điểm): HS trình bày đầy đủ vào bài làm.

Bài 1.(7 điểm) Cho (ABC có 3 góc nhọn, 
[image: image575.wmf]µ

=

0

C50

 nội tiếp đường tròn (O; 2cm). Hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.


a) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp


b) Chứng minh tứ giác BEDC nội tiếp


c) Tính độ dài cung nhỏ AB


d) Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với DE.

Bài 2.(1 điểm) So sánh diện tích hình gạch sọc

và hình để trắng trong hình vẽ bên.

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIÊM

A. Trắc nghiệm: ( 2 điểm)

Học sinh chọn đúng mỗi câu ghi 0.25điểm. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C


B.TỰ LUẬN: (8 điểm)

	Câu
	Nội dung trình bày
	Điểm

	1.a

(2,5 đ)
	Hình vẽ đúng

Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp

Xét  tứ giác ADHE có :


[image: image576.wmf]·

=

0

90

AEH

(gt)


[image: image577.wmf]·

=

0

90

ADH

(gt)

 Do đó : 
[image: image578.wmf]·

·

+=+=

000

9090180

AEHADH




                                              

Vậy  tứ giác ADHE nội tiếp được đường tròn                                                  
(tổng 2 góc đối diện bằng 1800)

             
	 0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	1.b

(2đ)
	Ta có: 
[image: image579.wmf]·

·

==

0

90

BECBDC


(gt)


Hai đỉnh E, D kề nhau cùng nhìn đoạn BC dưới 1 góc vuông 

Vậy  tứ giác BEDC nội tiếp 

	1đ

0,5đ

0,5đ

	1.c

(1,5 đ)
	Ta có : 
[image: image580.wmf]»

·

===

00

®AB22.50100

sACB

( t/c góc nội tiếp)

Vậy 
[image: image581.wmf]»

ppp

===

.2.10010

()

1801809

AC

Rn

lcm


	0,5đ

1 đ



	1.d

(1đ)
	Qua A vẽ tiếp tuyến xy với (O) 
[image: image582.wmf]Þ

 xy 
[image: image583.wmf]^

OA (1)( t/c tiếp tuyến )

Ta có: 
[image: image584.wmf]·

·

yACABC

=

 (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cùng chắn cung AC )

Ta lại có : 
[image: image585.wmf]·

·

=

ABCADE

 ( vì cùng bù với 
[image: image586.wmf]·

EDC

)

Do đó : 
[image: image587.wmf]·

·

=

yACADE

, là hai góc ở vị trí so le teong

Nên  DE//xy (2). Vậy OA vuông góc với DE
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	2
	Gọi Sq là diện tích hình quạt, ta có:Sq = 
[image: image588.wmf]2

.4.90

4

360

p

p

=

(đvdt)

Gọi S là diện tích nữa hình tròn, ta có: S = 
[image: image589.wmf]2

1

..22

2

pp

=

(đvdt)

Suy ra: S = 
[image: image590.wmf]1

2

SqVậy diện tích hình gạch sọc và hình để trắng bằng nhau và bằng 
[image: image591.wmf]1

2

Sq.
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


KẾT QUẢ:

	9A
	0 - < 2
	2 - < 5
	5 - < 6,5
	6,5 - < 8
	8  -  10
	
[image: image592.wmf]³

 5

	SS: 36
	
	
	
	
	
	

	%
	
	
	
	
	
	


 Rút kinh nghiệm:

	
	NB
	TH
	VD
	Tổng

	 
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1 Góc vơí đường tròn
	2

    0,5
	1

      1
	1

    0,25
	1

0,5
	1

    0,25
	1

1
	7

3,5     

	2Tứ giác nội tiếp
	
	1Vẽ hình 0,5
	1

    0,25
	1

      1
	
	1

      1
	4

    2,75

	3Đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp
	
	
	
	
	
	1

      1
	1

    1 

	3Độdàiđt,cung tròn,Sht, Squạt
	2

   0,5


	1

0,5
	1

    0,25
	1

1
	
	1

0,5
	6  

         2,75

	Tổng


	4

   1
	3

      2
	3

    0,75
	3

          2,5
	1

    0,25
	4

       3,5
	18

       10


ĐỀ I

A. Trắc nghiệm khách quan. ( 2đ) 

Chọn đáp án đúng cho các câu sau.


H1



H2




H3


          

1. Xem hình 1, Biết 
[image: image593.wmf]·

EGF

 = 1480. Số đo góc 
[image: image594.wmf]·

BAC

 là:

A. 370


B. 380 

C. 390


D. 400
2. Xem hình 2, AT là tiếp tuyến của (O); AT = 4(cm), AB = 2(cm). Độ dài  BC là:

A. 3(cm) ;

B. 4(cm);

C. 5(cm);


D. 6(cm)

3. Xem hình 3, Töù giaùc ABCD noäi tieáp (O), AC ( BD, sñ
[image: image595.wmf]º

AB

= 600. Soá ño goùc 
[image: image596.wmf]·

COD

 laø:

          A. 600 

        B. 900 


C. 1200


D. 1500
4. Dieän tích hình vaønh khaên taïo bôûi hai ñöôøng troøn coù baùn kính 5cm, 3cm laø:

A. 16
[image: image597.wmf]p

(cm2) 
            B. 10
[image: image598.wmf]p

(cm2)

C. 8
[image: image599.wmf]p

(cm2)


D. 6
[image: image600.wmf]p

(cm2)
5.  Cho hình vẽ: Biết 
[image: image601.wmf]·

ADC

 = 600, Cm là tiếp tuyến của (O) tại C thì:

a) Số đo góc  x  bằng:     

     A. 200                       B. 250           C. 300              D. 350

b) Số đo góc  y  bằng:     

    A. 500                       B. 550           C. 700              D. 600
6.   Độ dài cung 600 của đường tròn có bán kính 
[image: image602.wmf]6

cm

 là.

       A. 
[image: image603.wmf]6.()

cm

p

        B. 
[image: image604.wmf]2.()

cm

p

              C. 
[image: image605.wmf]6.()

cm

p

           D. 
[image: image606.wmf]3.()

cm

p


8 : Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có 
[image: image607.wmf]·

0

120

ABC

=

. Vậy số đo của góc DAC là :

A. 600

       B.1200


C.900


D. không tính được.

B.   Tự luận ( 8đ) 

  Bài 1: Cho (ABC nhọn, 
[image: image608.wmf]ˆ

A

 = 600 nội tiếp đường tròn (O; 4cm). Vẽ 2 đường cao BE và CF , trực tâm H.

a) Chứng minh các tứ giác BFEC và AFDC nội tiếp 

b) Tính độ dài cung nhỏ BC và diện tích hình quạt OBC ứng với cung nhỏ BC.

c) Chứng minh BF. BA = BD. BC

 d) Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với EF.

e) Xác định tâm của đường tròn nội tiếp (DEF.

*** Hết***

	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA 45’ NĂM HỌC 2012-2013

MÔN: HÌNH HỌC 9

( Tiết 57)


ĐỀ II

C. Trắc nghiệm khách quan. ( 2đ) 

Chọn đáp án đúng cho các câu sau.

1. Diện tích của hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn: (O; 4cm) và (O; 3cm) là:

   A . 7(cm2 )  ;            
B . 25
[image: image609.wmf]2

p

(cm2 ) ;       C . 7
[image: image610.wmf]p

(cm2 ) ;        
D . 25
[image: image611.wmf]p

(cm2 )


H1



H2



H3




2. Xem hình 1, Töù giaùc ABCD noäi tieáp (O), AC ( BD, sñ
[image: image612.wmf]º

AB

= 600. Soá ño goùc 
[image: image613.wmf]·

COD

 laø:

A. 600 

B. 900 


C. 1200


D. 1500
3. Xem hình 2, AT là tiếp tuyến của (O); AT = 4(cm), AB = 2(cm).Độ dài BC là:

A. 3(cm) ;

B. 4(cm);

C. 5(cm);


D. 6(cm)

4. Xem hình 3, Biết 
[image: image614.wmf]·

EGF

 = 1480. Số đo góc 
[image: image615.wmf]·

BAC

 là:

A. 370


B. 380 

C. 390


D. 400
5:  Cạnh của một hình vuông nội tiếp đường tròn bán kính R là:

A. R

B. 2R

C. R
[image: image616.wmf]2



D. R
[image: image617.wmf]2

2


6. Xem hình 2,Biết 
[image: image618.wmf]·

ADC

 = 600, Cm là tiếp tuyến của (O) tại C thì:

a) Số đo góc  x  bằng:     

     A. 200                       B. 250           C. 300              D. 350

b) Số đo góc  y  bằng:     

    A. 500                       B. 550           C. 700              D. 600
7.   Độ dài cung 600 của đường tròn có bán kính 
[image: image619.wmf]6

cm

 là.

       A. 
[image: image620.wmf]6.()

cm

p

        B. 
[image: image621.wmf]2.()

cm

p

              C. 
[image: image622.wmf]6.()

cm

p

           D. 
[image: image623.wmf]3.()

cm

p


8. Diện tích hình quạt tròn chắn cung 1200  bán kính 3 cm là :

A . 
[image: image624.wmf]p

(cm2 )  ;            B . 2
[image: image625.wmf]p

(cm2 ) ;               C . 3
[image: image626.wmf]p

(cm2 ) ;              D . 4
[image: image627.wmf]p

(cm2 )

D.   Tự luận ( 8đ) 

  Bài 1: Cho 
[image: image628.wmf]D

ABC có BC cố định , 
[image: image629.wmf]µ

A

= 450 nội tiếp đường tròn (O ; 4 cm). Các đường cao BM , CN của 
[image: image630.wmf]D

ABC cắt nhau tại H .

a) Chứng minh các tứ giác AMHN, BNMC nội tiếp được đường tròn .

b) Chứng minh AN. AB = AM. AC

c) AH cắt (O) tại D, chứng minh D là điểm đối xứng của H qua BC .

d) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ BC và dây BC.

e) Khi điểm A di chuyển trên cung  lớn BC của đường tròn (O) thì điểm H chuyển động trên đường nào ? 

*** Hết***

	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 57

MÔN: HÌNH HỌC 9




A. TRẮC NGHIỆM:(2đ): 

1. Hai bán kính OA, OB của đường tròn (O) tạo thành góc 1100. Vậy số đo cung AB lớn là: 

	A. 1100 
	B. 1250 
	C. 1500 
	D. 2500


2. Cho hình vẽ, AD là đường kính của (O; R), 
[image: image631.wmf]·

ACB

= 500. Số đo góc x bằng

A. 500


 
B. 450                                                                C

C. 400



D. 300                                                                    500          D

3. Cho ( ABC nội tiếp đường tròn có 
[image: image632.wmf]ˆ

A

= 800 ; 
[image: image633.wmf]ˆ

B

= 500                              

              Câu nào sau đây sai ?                                                                        x         

A. Sđ 
[image: image634.wmf]»

AB

= Sđ
[image: image635.wmf]»

AC

            B. Sđ 
[image: image636.wmf]»

BC

= 1600                                               A                   B

C. 
[image: image637.wmf]·

AOB

 =
[image: image638.wmf]·

AOC

                D. Không có câu nào sai

4. Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh 6 cm là: 

	A. 2
[image: image639.wmf]2

 cm
	B. 3
[image: image640.wmf]2

 cm
	C. 4
[image: image641.wmf]2

 cm
	D. 6
[image: image642.wmf]2

 cm


5. Trên đường tròn (O) lấy 4 điểm A, B, C, D sao cho sđ 
[image: image643.wmf]»

AB

= 700, sđ 
[image: image644.wmf]»

BC

 = 1100, sđ 
[image: image645.wmf]»

CD

= 600. Gọi I là giao điểm của AC và BD, số đo góc BIC là:

	 A. 650 
	B. 850 
	C. 1150 
	D. 1350


6. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, biết 
[image: image646.wmf]A

ˆ

= 1150; 
[image: image647.wmf]B

ˆ

= 750. Hai góc C và D có số đo là:

	A. 
[image: image648.wmf]C

ˆ

= 1050; 
[image: image649.wmf]D

ˆ

= 650
	B. 
[image: image650.wmf]C

ˆ

= 650; 
[image: image651.wmf]D

ˆ

= 1050
	C. 
[image: image652.wmf]C

ˆ

= 1150; 
[image: image653.wmf]D

ˆ

= 650
	D. 
[image: image654.wmf]C

ˆ

= 650; 
[image: image655.wmf]D

ˆ

= 1150


7. Cho đường tròn (O; 5 cm), dây AB = 5 cm. Độ dài cung AB lớn là:

	A. 
[image: image656.wmf]3

R

p


	B. 
[image: image657.wmf]3

2

R

p


	C. 
[image: image658.wmf]R

p


	D. 
[image: image659.wmf]3

5

R

p




8. Đường tròn (O; R) có số đo cung AB bằng 1200. Vậy diện tích hình quạt AOB là:

	A. 
[image: image660.wmf]2

2

R

p


	B. 
[image: image661.wmf]3

2

R

p


	C. 
[image: image662.wmf]4

2

R

p


	D. 
[image: image663.wmf]6

2

R

p




II. TỰ LUẬN: (8đ): 

Cho ( ABC (AB < AC). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh : BFEC, AFHE là các tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh AF.AB = AE.AC

c) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BFEC.

Tính diện tích hình quạt OEC biết EC = 4cm, 
[image: image664.wmf]·

0

ACB60

=


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

BÀI 1. (2Đ): Mỗi câu chọn đúng được 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	D
	B
	C
	B
	A
	B


B. TỰ LUẬN:(8điểm)     

- Vẽ hình đúng , chính xác cho 0,5 điểm


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	A
3điểm
	Chứng minh tứ giác BFEC:
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	Vì tứ giác BFEC nội tiếp => 
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mà 
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AFEBFE180 ( 2 gãc kÒ bï ) 

nên 
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lại có góc A chung do đó  (AEF [image: image669.png]


( ACB ( g.g) => AF.AB = AE.AC
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	Xét tam giác OEC có : OE = OC = R => (OEC cân mà 
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=> (OEC đều => 
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Phần I:  Trắc nghiệm (4 đ)

Khoanh tròn vào khẳng định đúng

Câu 1: Tứ giác ABCD nội tiếp được trong một đường tròn nếu có một trong các điều kiện sau:

A. DAB = DCB = 900



B. ABC + BDA = 1800
C. DAC = DBC = 600



D. DAB = DCB = 600
Câu 2.

Cho (O;R), sđMaN = 1200. Diện tích hình quạt tròn OMaN bằng:

A. 
[image: image673.wmf]2
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B. 
[image: image674.wmf]2
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C. 
[image: image675.wmf]2
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D. 
[image: image676.wmf]2
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Câu 3.

Cho hình vẽ, có AOB = 600 

Hãy chọn đáp án đúng.

A. sđACB = 3000
B. AOB = ABx

C. AEB = ACB

D. ACB = 300
Phần II. Tự luận (6 đ)

Câu 4.

Cho 
[image: image677.wmf]D

ABC (AB = AC) nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AG, BE, CF cắt nhau tại H.

a, Chứng minh AEHF là tứ giác nội tiếp, xác địng tâm I của đường tròn ngoại tiếp đó.

b,Chứngminh: AF.AC = AH.AG

c, Chứng minh GE là tiếp tuyến của (I)

SƠ LƯỢC LỜI GIẢI VÀ BIỂU ĐIỂM
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	A

C
	1

1

	Câu 2
	D
	1

	Câu 3
	A

D
	0,5

0,5

	Câu 4
	Hình vẽ đúng


a, Tứ giác AEHF có:

AEH = 900 (gt)

AFH = 900 (gt)


[image: image678.wmf]Þ

E, F thuộc cùng đường tròn đường kính AH


[image: image679.wmf]Þ

Tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn đường kính AH, có tâm I là trung điểm của AH.

b, Xét 
[image: image680.wmf]D

ABG và 
[image: image681.wmf]D

AHF có: 

AGB = AFH = 900
A2 chung


[image: image682.wmf]Þ

 
[image: image683.wmf]D

ABG [image: image684.emf] 
[image: image685.wmf]D

AHF (g-g)


[image: image686.wmf]Þ

 
[image: image687.wmf]ABAG

AHAF
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[image: image688.wmf]Þ

 AF.AB = AH.AG

Mà AB = AC (gt) 
[image: image689.wmf]Þ

 AF.AC = AH.AG


c, Có   A1 = E1  (
[image: image690.wmf]D

IAE cân)

           E2 = B2   (
[image: image691.wmf]D

GBE cân)

            B2 = A1  (cùng phụ với C )


[image: image692.wmf]Þ

E1 = E2  mà E1 + E3 = 900

[image: image693.wmf]Þ

E2 + E3 = 900

[image: image694.wmf]Þ

GE 
[image: image695.wmf]^

 EI


[image: image696.wmf]Þ

GE là tiếp tuyến của (I)
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3. Hướng dẫn về nhà:

Chuẩn bị bài “Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ”

*Rút kinh nghiệm
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